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LỜI CẢM TẠ

Sau thời gian thực tập tại địa bàn xã Bình Khánh, tôi đã hoàn thành đợt thực tập với đề tài “Tìm hiểu đời sống của người dân nghèo tại xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp giảm nghèo”. Ngoài nỗ lực cố gắng của bản thân, còn có sự giúp đỡ tận tâm và nhiệt tình của thầy cô, quý cơ quan thực tập, bạn bè cùng với gia đình.

Với lòng biết ơn sâu sắc, con xin gởi đến Ba, Mẹ cùng những người thân với lời cảm ơn chân thành đã nuôi dưỡng, chỉ bảo và động viên con trong suốt quá trình học tập để con có được như ngày hôm nay.

Vô cùng cảm ơn cô Trần Thị Út đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong thời gian thực tập để tôi có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp cùng với nhiều thầy cô khác.

Cảm ơn anh Huỳnh Thạnh, chị Lê Nhị Bảo Ngọc, là các anh chị khóa trên hiện đang học thạc sĩ tại trường ĐHNL TPHCM đã ủng hộ, cung cấp tài liệu và chỉ bảo nhiệt tình, giúp tôi có đủ tự tin để hoàn thành tốt luận văn này.
Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị lãnh đạo tại Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh đã nhiệt tính giúp đỡ, cung cấp tài liệu và chỉ bảo nhiều kinh nghiệm quý báu.

 Xin gởi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn đã cùng trao đổi, chia sẻ với tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Sau cùng, xin kính chúc các quý Thầy Cô, các cô chú và anh chị lời chúc sức khỏe!

                                               TP HCM, ngày   tháng    năm 2008

Sinh viên thực hiện

                                                                                Trần Thị Phương Hảo

NỘI DUNG TÓM TẮT

TRẦN THỊ PHƯƠNG HẢO. Tháng 07 năm 2008. “Tìm Hiểu Đời Sống Của Người Dân Nghèo Tại Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh Và Đề Xuất Một Số Biện Pháp Giảm Nghèo”.

TRAN THI PHUONG HAO. July 2008. “Understanding the Livelihood of the Poor in Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City and Suggesting Some Solutions to Reduce Poverty”.

Đề tài “Tìm hiểu đời sống của người dân nghèo tại xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp giảm nghèo” bằng phương pháp phỏng vấn 80 hộ điều tra (bao gồm 40 hộ có vay và 40 hộ không vay tín dụng) và đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) để nghiên cứu về đời sống, thu nhập, sản xuất, tình hình vay vốn của các hộ nghèo trên địa bàn Xã. So sánh sự khác biệt giữa hai nhóm hộ có vay và hộ không vay tín dụng ưu đãi/nhỏ về đời sống, sản xuất, những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nghèo đói của các hộ… Từ đó tác giả sẽ đưa ra những ý kiến đề xuất, giải pháp với mong muốn thúc đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo tại Xã, cải thiện đời sống cho người nghèo.

Kết hợp với số liệu thứ cấp thu thập tại UBND Xã Bình Khánh để thấy được kết quả mà chương trình XĐGN thực hiện được trong thời gian qua, những thành tựu và những hạn chế của chương trình từ đó định hướng cho chương trình ở giai đoạn tới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: cả hai nhóm hộ đều là những người sinh sống lâu đời tại địa phương, có đời sống kinh tế khó khăn. Lực lượng ăn theo nhiều trong khi lực lượng lao động lại thiếu hụt. Thêm vào đó là trình độ dân trí thấp nên ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của họ. Thu nhập của hai nhóm hộ xuất phát chủ yếu từ buôn bán và làm thuê… nên không đủ chi tiêu cho gia đình, vì vậy đời sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Cũng theo kết quả điều tra cho thấy: nhóm hộ không vay tín dụng luôn có điều kiện tốt hơn so với nhóm hộ có vay về các mặt của đời sống như: quy mô hộ gia đình, tình hình nhân khẩu và lao động, đất đai, nhà ở, thu nhập…
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Phụ lục 3. Một số hình ảnh về xã Bình Khánh  

CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Tình trạng nghèo đói tồn tại trong mọi xã hội kể cả những nước giàu nhất thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới thì trong năm 2001 trên toàn thế giới có 1,1 tỷ người (tương ứng với 21% dân số thế giới) có thu nhập ít hơn 1 USD/ngày tính theo sức mua địa phương và vì thế được xem là rất nghèo. Phần lớn những người này sống tại Châu Á, thế nhưng thành phần những người nghèo trong dân cư tại Châu Phi lại còn cao hơn nữa.


Đói nghèo là không những là mối quan tâm riêng của từng Quốc gia, mà nó còn mang tính toàn cầu. Nếu vấn đề nghèo đói không giải quyết được thì không một mục tiêu nào mà cộng đồng quốc tế, quôc gia đặt ra (hòa bình, ổn định, công bằng xã hội…) có thể giải quyết được.


Theo “Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2004 ” của Ngân hàng thế giới, ở Việt Nam những năm gần đây, nhờ chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đời sống của đại bộ phận nhân dân đã được nâng lên một cách rõ rệt. Trong hơn 20 năm đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam giảm nhanh từ 17,2% năm 2001 với 2,8 triệu hộ xuống còn 8,3 % năm 2004 với 1,44 triệu hộ, đến cuối năm 2005 còn khoảng dưới 7% với 1,1 triệu hộ. “Những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam  là một trong những câu chuyện thành công nhất trong phát triển kinh tế ”.

Tuy nhiên, đói nghèo vẫn luôn là vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc. Một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt là dân cư ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thậm chí còn cả vùng đô thị đang chịu cảnh thiếu thốn, chưa đảm bảo được điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Thực trạng này làm cho sự phân hóa giàu nghèo đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Xoá đói giảm nghèo toàn diện, bền vững luôn luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm, được xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Ở TP HCM, đói nghèo là vấn đề xã hội lớn nhất sau ngày thành phố được giải phóng. Số hộ dân đói nghèo chiếm hơn 20% số hộ dân thành phố, trong đó phân nửa là gia đình chính sách vùng kháng chiến. Chính vì vậy, mười năm đầu giải phóng (1975-1985), Ðảng bộ và chính quyền TP HCM tập trung ưu tiên hàng đầu là khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, trong đó đặc biệt chăm lo những gia đình neo đơn, nghèo đói, gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh. Thành tựu chăm lo đời sống nhân dân trong mười năm đầu thành phố giải phóng là rất lớn. Khi thành phố bước vào thời kỳ đổi mới, bước đầu thực hiện cơ chế thị trường thì phân hóa giàu nghèo tăng lên, tình trạng đói nghèo của thành phố lại diễn ra gay gắt. Trước thực trạng đó, Ðảng bộ và chính quyền thành phố đã mở cuộc vận động xoá đói giảm nghèo, huy động sức mạnh toàn xã hội, chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo (Báo Kinh tế nông thôn, số ra ngày 01/05/2007)

Bình Khánh là một xã thuộc huyện Cần Giờ, TP HCM với diện tích tự nhiên là 4345 ha nằm về phía Bắc của Huyện, cách trung tâm thành phố khoảng 16 km, là một trong năm xã nghèo của huyện Cần Giờ. Tuy thuộc TP HCM nhưng số hộ nghèo ở đây vẫn còn khá nhiều. Theo điều tra mới nhất của BCĐ XĐGN – VL xã Bình Khánh cuối năm 2007, toàn xã có 3939 hộ, trong đó có 606 hộ thuộc diện nghèo, chiếm 15,3 % so với tổng số hộ trong xã. Số hộ nghèo tuy có giảm so với đầu năm 2007 (đầu năm 2007: toàn xã có 953 hộ nghèo/3939 hộ dân, chiếm 21,19 % so với tổng số hộ trong xã) nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao và đây là vấn đề đang được sự quan tâm đặc biệt của xã. Nguyên nhân nghèo đói có thể gộp lại như: trong sản xuất người dân vẫn chưa có biện pháp làm ăn hiệu quả, chưa phát huy được tác dụng của đồng vốn vay nên vẫn còn nghèo, thiếu vốn, trình độ học vấn thấp… làm cho người dân không khá lên được.

Chính vì những thực tế ở trên, được sự đồng ý của Khoa Kinh Tế trường Đại học Nông Lâm TP HCM cũng như được sự hướng dẫn tận tình của cô Trần Thị Út và chấp thuận của UBND xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu đời sống của người dân nghèo tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM và đề xuất một số biện pháp giảm nghèo” nhằm góp một phần nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu chung


Tìm hiểu đời sống của người dân nghèo tại Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, thành phố HCM từ đó đề xuất những biện pháp giảm nghèo hợp lý.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể


- Tìm hiểu thực trạng đời sống của người dân nghèo Xã Bình Khánh.


- Tìm hiểu nhu cầu về vốn và sử dụng vốn của các hộ, cụ thể ở đây là vốn vay từ nguồn tín dụng ưu đãi/nhỏ. Qua đó so sánh giữa các hộ có vay và không vay tại địa phương.


- Xác định những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo ở địa phương.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm nghèo ở địa phương.
1.2.3. Nội dung cần nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:

Tiến hành tìm hiểu các điều kiện tổng quan ở Xã Bình Khánh, điều tra thực trạng sản xuất, đời sống của 80 hộ dân theo mẫu câu hỏi đã soạn sẵn, từ đó xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo.

Đề xuất giải pháp có liên quan đến tín dụng và một số giải pháp khác nhằm giảm nghèo ở địa phương.

1.2.4. Phạm vi nghiên cứu
a) Không gian


Do hạn chế về mặt thời gian, nhân lực, vật lực... và do nguồn kiến thức có hạn nên đề tài này chỉ được nghiên cứu trên trên phạm vi nhỏ là địa bàn xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM. Xã Bình Khánh là một xã nghèo của huyện Cần Giờ, là nơi có vị trí chiến lược quan trọng, là của ngõ lưu thông giữa TP HCM và Huyện vì vậy ở đây có rất nhiều vấn đề đáng lưu tâm và sẽ được đề cập ở phần sau của đề tài.

b) Thời gian

Thời gian nghiên cứu đề tài từ ngày 18/02/2008 đến 30/06/2008. 
1.2.5. Cấu trúc luận văn

Cấu trúc luận văn gồm 5 chương với các nội dung như sau: 

Chương 1: Mở đầu
Phần này gồm: Lý do chọn đề tài, mục đích và nội dung nghiên cứu, thời gian và địa điểm thực hiện đề tài. Trong chương này sẽ cho ta biết những lí do đẫn đến việc thực hiện đề tài này cũng như những mục tiêu mà đề tài hướng đến và phạm vi mà đề tài có thể thực hiện được.
Chương 2: Tổng quan

Giới thiêu tổng quát về địa bàn xã Bình Khánh và công tác XĐGN tại xã.

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Trình bày khái niệm và phương pháp chủ yếu sử dụng trong đề tài.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Có thể nói rằng chương này là quan trong nhất của đề tài. Tại đây sẽ phản ánh những kết quả mà đề tài đã nghiên cứu được. 
Ở đề tài này, sẽ tập trung khái quát về tình hình đời sống của các hộ điều tra và kết quả hoạt động của chương trình XĐGN sau khi đã tìm hiểu thực tế và tham khảo tài liệu liên quan. Từ đó đề xuất một số giải pháp với mong muốn cải thiện tình hình hiện tại theo hướng tốt hơn cho người dân ở địa phương.

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Đánh giá lại kết quả đạt được và những hạn chế của đề tài.

Đưa ra kiến nghị nhằm góp ý cho chính quyền địa phương về những vấn đề cần hỗ trợ cho người dân, nhằm giúp họ có một cuộc sống tốt hơn.
CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN
2.1. Điều kiện tự nhiên của xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM
2.1.1. Vị trí địa lý


Xã Bình Khánh nằm ở phía Bắc của huyện Cần Giờ, có vị trí địa lý như sau:

- Phía Tây Nam giáp xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.


- Phía Đông Nam giáp xã Tam Thôn Hiệp.


- Phía Đông giáp xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.


- Phía Bắc giáp xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, cách trung tâm TP HCM khoảng 15 -16 km, cách trung tâm huyện Cần Giờ khoảng 45 km đường bộ.

Bình Khánh là xã đầu cầu của huyện Cần Giờ, có vị trí hết sức đặc biệt về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Xã nằm ngay giao điểm ngã ba sông Lòng Tàu, được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp. Là điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ngoài nước ra vào cảng TP HCM. Trung tâm xã có trục đường chính bằng nhựa dài 9 km nối liền tuyến đường Rừng Sác về trung tâm Huyện và đặc biệt ở đây có một bến phà phục vụ cho hành khách qua lại, đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết cho người dân ở Bình Khánh nói riêng và của huyện Cần Giờ nói chung.
2.1.2. Khí hậu 


Khí hậu Cần Giờ nói chung và xã Bình Khánh nói riêng mang tính nóng ẩm, chịu chi phối của qui luật gió mùa cận xích đạo với hai mùa mưa nắng rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5-10 mùa nắng từ tháng 11-4 (6 tháng nước lợ và 6 tháng nước ngọt).

Nhiệt độ trung bình trong năm là 27,330C.

2.1.3. Tình hình thủy văn và nguồn nước

 
Hệ thống sông ngòi: xã Bình Khánh có hệ thống sông, rạch chằng chịt, với hơn 30 nhánh sông, rạch tạo thành mạng giao thông thủy thuận lợi. Hệ thống sông ngòi huyện Cần Giờ chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều. Thủy triều lên xuống hai lần trong ngày  từ 2 - 3 m, thuận tiện cho giao thông và nuôi trồng thủy sản.


Nguồn nước: chính vì có hệ thống sông ngòi dày đặc nên ở đây có nguồn nước rất dồi dào. Người dân sử dụng nguồn nước này để nuôi trồng thủy sản, làm muối… Tuy nhiên, nguồn nước này thường xuyên bị nhiễm phèn, do đó việc sử dụng nguồn nước này cho trồng trọt và sinh hoạt còn hạn chế.
2.1.4. Địa hình

Xã Bình Khánh có địa hình tương đối bằng phẳng so với các xã khác trong huyện Cần Giờ. Các dạng địa hình của huyện Cần Giờ được thể hiện trong Bảng 2.1.
Bảng 2.1. Phân Loại Địa Hình Ở Cần Giờ

	Dạng địa hình
	Độ cao (m)
	Diện tích (Ha)
	Phân bố

	Không ngập nước
	2 – 10,1
	50
	Giồng chùa Thạnh An

	Ngập theo chu kỳ nhiều năm
	1,5 – 2,0
	9.600
	Bình Khánh là chủ yếu

	Ngập theo chu kỳ năm
	1 – 1,5
	15.000
	Hầu hết toàn huyện

	Ngập theo chu kỳ tháng
	0,5 – 1,0
	16.150
	Hầu hết toàn huyện

	Ngập theo chu kỳ ngày
	<0,5
	6.000
	Hầu hết toàn huyện


 Nguồn tin: Phòng Thống Kê Huyện Cần Giờ
2.2. Điều kiện KT-XH xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM
2.2.1. Tình hình chung về KT-XH

Xã Bình Khánh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản. Từ 1986, nền sản xuất thuần nông chuyển biến thành đa dạng ngành nghề, trồng lúa đi vào thâm canh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng trọt kết hợp nuôi tôm cá; đặc biệt thương mại phát triển, phát huy vai trò đầu cầu tiếp giáp nội thành, đầu tuyến đường bộ về Huyện nên việc buôn bán phục vụ khách qua lại bến phà ngày càng phát đạt. Tuy nhiên, những năm gần đây do diễn biến thất thường của thời tiết nên dịch bệnh xảy ra thường xuyên, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.
2.2.2. Tình hình sử dụng đất


Đất đai trong nông nghiệp là tư liệu sản xuất chủ yếu. Việc quản lý và sử dụng đất tốt sẽ góp phần làm tăng thu nhập cho người sản xuất.
Bảng 2.2. Cơ Cấu Đất Đai Xã Bình Khánh Năm 2007
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	Đất nông nghiệp
	2.852,0
	65,64

	Đất ở
	153,0
	3,52

	Đất chuyên dùng
	53,0
	1,22

	Đất nghĩa trang
	6,9,0
	0,16

	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	1.279,0
	29,44

	Đất chưa sử dụng
	1,1
	0,02

	Tổng cộng
	4.345,0
	100,00


Nguồn tin: Phòng địa chính xã Bình Khánh

Qua Bảng 2.2 cho thấy, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 4345 ha, phần lớn diện tích đất của xã đã được khai thác và sử dụng (4.343,9 ha). Diện tích đất chưa sử dụng là 1,1 ha chiếm một tỷ lệ rất nhỏ là 0,02%. 

Đất ở Bình Khánh chủ yếu là đất nông nghiệp, chiếm 65,64% tổng diện tích đất tự nhiên. Do vậy hoạt động sản xuất chính của người dân ở đây là làm nông nghiệp. Xã có hệ thống sông ngòi dày đặc, vì vậy diện tích đất sông suối và mặt nước chuyên dùng cũng chiếm một tỷ lệ lớn gần 30%. Điều này tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, giao lưu hàng hóa bằng đường thủy, tạo điều kiện cho các ghe tàu xuất nhập cảng trong và ngoài nước.
Bảng 2.3. Hiện Trạng Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Năm 2007
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	Đất trồng cây hàng năm
	605
	
	21,2
	

	- Đất trồng lúa
	492
	
	81,0
	

	- Đất trồng cây hàng năm khác
	113
	
	19,0
	

	Đất trồng cây lâu năm
	1789
	
	63,0
	

	Đất nuôi trồng thủy sản
	458
	
	15,8
	

	Đất sản xuất nông nghiệp
	2852
	
	100,0
	


Nguồn tin: Phòng địa chính xã Bình Khánh

Qua Bảng 2.3 cho thấy, với 2852 ha đất sản xuât nông nghiệp thì đất trồng cây lâu năm (cây đước, cây ăn trái) có diện tích lớn nhất là 1789 ha chiếm tỷ lệ 63% tổng diện tích đất nông nghiệp. Tiếp đến là diện tích trồng cây hàng năm 605 ha chiếm 21,2%. Trong đó, diện tích đất trồng lúa là 492 ha chiếm 81% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, phần còn lại là diện tích trồng các loại cây hàng năm khác (113 ha chiếm 19%). Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 458 ha chiếm 15,8%.
2.2.3. Dân số - Lao động và việc làm 
a) Dân số
Con người là nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của một vùng, một địa phương cũng như chất xúc tác cho mọi định hướng để phát triển kinh tế xã hội. 
Bảng 2.4. Tình Hình Dân Số Toàn Xã Năm 2007

	Khoản mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Tổng nhân khẩu
	Người
	17.703
	       100,0

	- Nam
	Người
	  8.657
	48,9

	- Nữ
	Người
	 9.046
	51,1

	Tổng số hộ
	Hộ
	 3.939
	

	Nhân khẩu trung bình hộ
	Người
	      4,7
	


Nguồn tin: Phòng Thống Kê xã Bình Khánh

Qua Bảng 2.4 cho thấy, tổng số nhân khẩu toàn xã tính đến cuối năm 2007 là 17.703 người, phân bố đều ở 8 ấp trong hơn 3.939 hộ gia đình, trong đó: nam chiếm 48,9%, nữ chiếm 51,1%  tổng số nhân khẩu trong xã. Toàn xã có 3.939 hộ với số nhân khẩu trung bình/hộ là  4 – 5 người. Mật độ dân số trung bình ở xã là 474 người/km2.
b) Lao động và việc làm
Để đáp ứng nhu cầu việc làm cho người dân, các cấp chính quyền địa phương đã có những phương hướng hoạt động, phát triển các ngành nghề truyền thống, cho vay vốn để sản xuất… thế nhưng việc giải quyết lao động tại chỗ không đáng kể, vẫn còn tình trạng người dân đi làm ăn xa để cải thiện thu  nhập. 
Bảng 2.5. Thực Trạng Sản Xuất của Các Hộ trong Xã Năm 2007
	Khoản mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hộ sản xuất nông nghiệp
	Hộ
	3.495
	88,7

	Hộ làm tiểu thủ công nghiệp
	Hộ
	22
	0,6

	Hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ
	Hộ
	422
	10,7

	Tổng
	Hộ
	3.939
	100,0


Nguồn tin: Phòng TB-XH xã Bình Khánh
Qua Bảng 2.5 cho thấy, toàn xã có 3.939 hộ dân, phần lớn các hộ đều tập trung sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với 3.495 hộ chiếm 88,7% trong tổng số hộ.
Bảng 2.6. Cơ Cấu Tuổi trong Thành Phần Dân Số
	Tuổi
	Số khẩu (Người)
	Tỷ lệ (%)

	Dưới độ tuổi lao động
	5.311
	30,0

	Trong độ tuổi lao động
	9.595
	54,2

	Ngoài độ tuổi lao động
	2.797
	15,8

	Tổng
	               17.703
	               100,0


Nguồn tin: Phòng TB-XH xã Bình Khánh
Qua Bảng 2.6 cho thấy, xã có lượng người trong độ tuổi lao động tương đối dồi dào (54,2%)nhưng đa phần lại là lao động phổ thông, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, một số ít hoạt động kinh doanh thương mại,dịch vụ và ngành khác (làm thuê). Chính sự phân tán lao động theo ngành nghề dẫn đến nguồn thu nhập thiếu ổn định, và vì thế đời sống người dân tại xã còn gặp nhiều khó khăn.
2.2.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng


a) Giao thông


Trung tâm xã có trục đường chính bằng nhựa dài 9 Km, nối liền tuyến Rừng Sác về trung tâm huyện. Xã cũng có một bến phà phục vụ liên tục cho hành khách qua lại. Hiện xã vẫn còn nhiều tuyến đường bằng đá đỏ, gây rất nhiều khó khăn cho người dân vào mùa mưa. 
Xã đã bê tông hóa 16.280 m đường giao thông (đạt tỷ lệ 70% so với tổng chiều dài đường hẻm) và xây dựng 46 cây cầu bê tông (đạt tỷ lệ 82% tổng số cầu nông thôn).
b) Điện và nước sinh hoạt
Hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 95% hộ dân được cung cấp nước sạch từ hệ thống cung cấp của 6 vệ tinh được bù giá (5 ngàn đồng/m3). 

Toàn xã đã đạt 97% số hộ có điện sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng được nhu cầu thắp sáng, sinh hoạt, dịch vụ của người dân, 3% còn lại là các hộ ở khu vực đồng ruộng xa, đường dây điện không kéo đến nơi được.

c) Y tế

Toàn xã có 1 trạm y tế, 2 trạm xá với 6 bác sĩ, 1 y sĩ, 3 dược sĩ và 7 y tá. Bình quân 1 bác sĩ/3.000 dân. Mạng lưới y tế của địa phương đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, thực hiện tiêm chủng 6 bệnh nguy hiểm cho trẻ em theo chương trình y tế quốc gia đạt 99%. Công tác giáo dục sức khỏe cộng đồng thường xuyên được quan tâm và phòng chống các dịch bệnh như HIV, lao, dịch cúm gia cầm.Việc khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cao về sức khỏe cho người dân. Đặc biệt là bệnh nhân nghèo được khám và cấp thuốc miễn phí.

d) Giáo dục và văn hóa

- Giáo dục

Các trường học đều được tập trung xây dựng hoặc nâng cấp, đảm bảo cho việc dạy và học. Tình hình giáo dục của xã được thể hiện trong Bảng 2.7.
Bảng 2.7. Tình Hình Giáo Dục của Xã Bình Khánh Năm Học 2006 -2007
	Khoản mục
	Số lượng trường
	Số lớp học
	Số học sinh

	Mẫu giáo
	01
	18
	   386

	Cấp I
	03
	40
	1.253

	Cấp II
	01
	56
	2.018

	Cấp III
	01
	37
	1.190


Nguồn tin: Phòng Thống kê xã Bình Khánh

Qua số liệu bảng 2.7 cho thấy, toàn xã hiện có: 

+ 01 trường mẫu giáo, có 18 lớp học với 386 em học sinh.
+ 03 trường cấp I với tổng số 40 lớp học và 1.253 học sinh.
+ 01 trường cấp II với tổng số 56 lớp học và 2.018 học sinh.
+ 01 trường cấp III với tổng số 37 lớp học và tổng số học sinh là 1.190.
Kết quả thi tốt nghiệp các cấp năm học 2006-2007 như sau:

+ Tốt nghiệp tiểu học : 265/265 học sinh  đạt 100%.
+ Tốt nghiệp THCS : 272/273 học sinh  đạt 99,6% cao hơn năm trước 0,1%.
+ Tốt nghiệp THPT: 199/206 học sinh đạt 96,6% thấp hơn năm trước 1,6%.
- Văn hóa

Toàn xã có 3.939 hộ dân với 17.703 nhân khẩu được phân bổ trong 8 ấp, gồm 153 tổ nhân dân. Nhưng trên địa bàn chỉ có 1 địa điểm sinh hoạt văn hóa. Điều này đã gây không ít khó khăn cho việc nâng cao nhận thức của người dân, làm cho người dân ít có cơ hội tiếp thu với cộng đồng cũng như gây trở ngại cho việc tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, những chủ trương đường lối của Đảng.

e) Công tác dân số - gia đình và trẻ em

Theo Báo cáo tình hình KT-XH của UBND xã Bình Khánh, trong năm 2007 Xã đã tiến hành tổ chức 50 buổi họp nhóm nhỏ về sức khỏe sinh sản với 1.025 người tham dự. Cấp phát 275 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định. Phối hợp cùng Đoàn y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Thành phố tổ chức khám phụ khoa cho 854 lượt chị em tại Trạm y tế xã. Hiện nay, số trẻ em suy dinh dưỡng trên toàn xã là 178/1.659 (chiếm 10,73%) giảm 0,32% so năm 2006, khám chữa bệnh được 27.545/19.000 lượt người, đạt 144,97% (tăng 36,02% so với năm 2006).
 

Hiện nay, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã là 1,429% (tăng 0,156% so với năm 2006) tỷ lệ sinh con thứ 3 là 7,59% (giảm 0,05% so với năm 2006).
f) Thông tin liên lạc


Bưu điện của xã hoạt động rất hiệu quả phục vụ các nhu cầu nghe, nhìn, và thông tin liên lạc, vận chuyển bưu kiện, bưu phẩm trong nhân dân. Đến nay toàn xã có khoảng 2879 máy điện thoại, bao gồm các mạng vô tuyến, hữu tuyến, điện thoại của điện lực. Ngoài ra, còn có hệ thống truyền thông của xã, phục vụ công tác tuyên truyền chính sách, chủ trương và đường lối của Đảng và nhà nước cũng như nhu cầu giải trí của nhân dân.

2.2.5. Đặc điểm kinh tế


a) Về sản xuất nông nghiệp năm 2007
- Nuôi tôm sú

Trong những năm qua, nhờ cơ cấu chuyển đổi vật nuôi cây trồng, từ trồng lúa sang nuôi tôm 2 vụ/năm. Người dân đã phần nào thay đổi được cuộc sống, con cái có điều kiện học hành và đời sống đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, do trình độ học vấn thấp, ít có điều kiện tiếp thu với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nên đa số những hộ nuôi tôm thường gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý con giống, nguồn nước, bên cạnh đó do tình hình thời tiết không thuận lợi, mầm móng dịch bệnh vẫn còn nên bệnh đốm trắng ở tôm xuất hiện sớm và lây lan … làm cho sản lượng thu hoạch thấp, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của nông hộ sản xuất. Theo Báo cáo tình hình KT-XH của UBND xã Bình Khánh cho thấy:
Vụ 1 năm 2007, có 51,57 ha nuôi tôm bị thiệt hại do tôm bị bệnh chiếm 13,14% diện tích thả nuôi, tổng sản lượng vụ 1 đạt 286,85 tấn trên diện tích 340,97 ha với 399 hộ thu hoạch.

Vụ 2 năm 2007, có 220 hộ thả nuôi trên diện tích 249,811ha (chiếm 63,64%so với vụ 1 và 205,05% so với cùng kỳ năm 2006), chủ yếu tập trung nuôi ruộng lúa và bán công nghiệp. Sản lượng thu hoạch vụ 2 đạt 310,7 tấn, năng suất bình quân 1,24 tấn/ha.

Nhìn chung, năm 2007 diện tích nuôi tôm tăng 89,24% so với năm 2006 (642,321/339,43ha) và đạt 128,46% kế hoạch. Tuy nhiên do những năm qua nghề nuôi tôm sú gặp nhiều khó khăn (môi trường ao nuôi ngày càng xấu, dịch bệnh vẫn còn xảy ra, giá tôm luôn không ổn định và chi phí nuôi tôm ngày càng tăng) đã ảnh hưởng đến kinh tế của người dân. Do đó số hộ nuôi tôm thu hoạch có lãi chiếm 76,35% tổng số hộ thu hoạch (trong đó số hộ thu lợi nhuận trên 15 triệu đồng chiếm 33,12%).

+ Nguyên nhân tôm bệnh

Thời tiết thay đổi bất thường, gây bất lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của tôm. Con giống chưa được kiểm tra chặt chẽ và đầy đủ. Môi trường ao nuôi tôm ngày càng xấu do qua nhiều vụ nuôi nhưng chưa được cải tạo tốt, việc đầu tư cơ bản chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ người nuôi tôm chưa cao, khi tôm bệnh đã xả nước ra sông rạch khi ao chưa được xử lý nên bệnh có điều kiện lây lan và phát triển trên diện rộng.

Nguyên nhân tôm bệnh có cả chủ quan và khách quan. Song, nguyên nhân chính vẫn là đo người dân nuôi tôm chưa tuân thủ nghiêm lịch thời vụ đã được khuyến cáo. Tuy nhiên, số hộ còn lại hoặc thả sau (đúng thời vụ) thì tôm phát triển tốt, phần lớn thu hoạch đều có lãi. Qua đó cho thấy nghề nuôi tôm sú mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nếu người nuôi chủ động tổ chức sản xuất đúng mùa vụ và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật cũng như thực hiện tốt những khuyến cáo của các ngành chức năng thì nghề nuôi tôm vẫn phát triển tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương.

- Trồng lúa

Mặc dù Xã đã có chủ trương chuyển đổi toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn sang các loại hình sản xuất khác nhưng trong vụ mùa năm 2007, nhân dân vẫn tổ chức gieo cấy được 487 ha (trong đó sạ tỉa được 2 ha), tăng 17 ha so với năm 2006 (đạt 108,22% so với kế hoạch). Tuy nhiên, do bệnh rầy nâu xuất hiện sớm nên trong vụ mùa năm 2007 có khoảng 150 ha lúa bị nhiễm rầy (độ tuổi 3,4 tuổi). Đến giữa vụ do ảnh hưởng của bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá đã làm cho 270 ha lúa của người dân bị nhiễm bệnh. Hiện trên địa bàn Xã, các hộ nông dân đã tổ chức thu hoạch xong vụ mùa năm 2007, diện tích 487 ha, năng suất bình quân đạt 1,5 tấn/ha.

Diện tích gieo cấy: diện tích lúa được tập trung nhiều ở các khu vực như: Doi Mỹ Khánh, Sông Chà, Xóm Quán và rải rác ở các khu vực đan xen với ao tôm nên việc theo dõi và quản lý sâu bệnh có khó khăn hơn. 

- Chăn nuôi

Chăn nuôi heo là ngành bị tác động mạnh do giá thị trường không ổn định. Theo số liệu của UBND Xã thì đến năm 2007, trên địa bàn xã có khoảng 800 đầu heo luân chuyển, trong đó có khoảng 60 heo nái và 50 hộ nuôi, phát triển theo xu hướng mở rộng qui mô ở vài hộ nuôi có hạch toán lời lỗ. Số hộ nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư đã giảm đi nhiều do ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Dịch cúm gia cầm gây thiệt hại rất lớn đến người chăn nuôi. Đầu năm 2006 toàn xã có 221 hộ đăng ký tiêu hủy gia cầm với số lượng 19.841 con, và số tiền hỗ trợ cho thiệt hại là 290.215.000 đồng. Đến cuối năm 2006 thì có 492 hộ nuôi gia cầm, thủy cầm bị tiêu hủy với số lượng là 5.872 con . Năm 2007 đã tổ chức thu gôm tiêu hủy 1.090 con, trong đó có 653 con gà, 347 con vịt, 88 con ngan, 2 con ngỗng.

Ngoài ra một số hộ còn nuôi thêm cua (cua cứng, cua cốm, cua lột), nuôi cá (cá điêu hồng, cá rô phi dòng Gret, cá rô đồng, cá chình, cá lóc, cá mú, cá kèo). Tuy nhiên, do chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào áp dụng nên hiệu quả vật nuôi này chưa cao và chưa rõ nét… Đặc biệt năm 2007 đã tổ chức nuôi tôm càng xanh. Trong năm qua có 22 hộ nuôi với diện tích là 27 ha với 1,7 triệu con giống. Trong đó, có 17 hộ thu hoạch lỗ, nguyên nhân ban đầu là do ao chưa được xây dựng đúng quy trình kỹ thuật, ao quá cạn, thiếu kinh nghiệm trong quản lý chăm sóc. Nhưng nhìn chung đây là vật nuôi có nhiều triển vọng vì nó có nhiều ưu điểm như: ít nhiễm bệnh và không chết hàng loạt. Đặc biệt môi trường  phát triển tự nhiên của tôm rất phù hợp với môi trường tự nhiên của địa phương, giá tôm thương phẩm hiện nay khá cao, dễ tiêu thụ nên nghề nuôi tôm càng xanh có thể phát triển trong thời gian tới với mô hình luân canh một vụ tôm sú một vụ tôm càng xanh.
b) Về phi nông nghiệp
Hiện nay toàn xã có 22 hộ làm tiểu thủ công nghiệp doanh thu đạt 3.960.000 đồng, 422 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ doanh thu đạt 22.800.000 đồng. Trên địa bàn có một số doanh nghiệp đặt trụ sở và chi nhánh văn phòng, việc giải quyết lao động tại chỗ không đáng kể.

Toàn xã có 2 cơ sở sản xuất nước đá, 2 cây xăng, 8 trại thuần dưỡng tôm giống và trên 7 cơ sở bán vật tư phục vụ nuôi thủy sản. Phương tiện vận tải đường thủy loại từ 5 tấn trở lên có 70 ghe, đường bộ có 36 xe chở hành khách, xe vận tải, có 4 cơ sở sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ nuôi tôm.

2.3. Các hoạt động xã hội
2.3.1. Chính sách xã hội

Theo Báo cáo tình hình KT-XH của UBND xã Bình Khánh, trong năm 2007 UBND xã Bình Khánh đã phối hợp cùng các đoàn thể đến thăm hỏi và tặng 387 suất quà cho các gia đình chính sách với tổng số tiền là 207.000.000 đồng, đảm bảo tết đến mọi nhà, mọi người; đã trợ cấp đột xuất cho hộ nghèo 1.985 suất, số tiền 266.300.000 đồng. Tổ chức tặng 309 suất quà cho đối tượng xã hội nghèo, khó khăn tổng số tiền 61.800.000 đồng nhân lễ tết cổ truyền.

Thực hiện chương trình “Vì người nghèo” Xã đã xét xây dựng được 7 căn nhà tình thương cho hộ nghèo neo đơn và  7 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách. 
Ngoài ra, trong năm 2007 Xã đã cấp phát tiền trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng xã hội nghèo 2.681 suất, số tiền 268.100.000 đồng, các đơn vị trợ cấp đột xuất và khám chữa bệnh cho người nghèo với 1.060 suất. Mặt khác, tiến hành xét trợ cấp theo Nghị định 67/CP của Chính phủ được 162 người, lập danh sách kiến nghị các trường hợp bị bệnh nặng không thuộc diện xóa đói giảm nghèo và không nằm trong quy định của Nghị định 67/CP có 77 trường hợp. 

Trong năm học 2007 – 2008, ban vận động vì người nghèo xã đã xét và tổ chức cấp phát 632 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, vé xe buýt cho học sinh, sinh viên của xã, số tiền là 256.600.000 đồng. Trong đó, sinh viên đại học, cao đẳng, THCN là 42 suất, số tiền là 51.000.000 đồng, 330 suất cho học sinh cấp 2,3 (học kỳ I), số tiền 165.000.000 đồng và 80 suất cho học sinh cấp I (học kỳ I), số tiền 28.000.000 đồng, 180 suất vé xe buýt, số tiền 21.600.000 đồng. 

2.3.2. Về hoạt động sinh hoạt của đoàn viên, thanh niên

Hoạt động văn hóa ở xã diễn ra khá sôi nổi đặc biệt là các hoạt động văn nghệ, thể thao. Xã thường vận động thanh niên tham gia thi đấu các giải thể dục thể thao liên xã, thanh niên tham gia tuyên truyền bằng xe loa về chiến dịch y tế quốc gia về cúm gia cầm. Các hoạt động phong trào mà Ban chấp hành xã đoàn đã thực hiện trong năm qua: gồm 05 chương trình:

- Chương trình “Vì sự phát triển của thanh niên”.

- Chương trình xung kích “Vì Tổ Quốc- Vì Cộng Đồng”.
- Chương trình “Vì đàn em”.

- Công tác đội khu vực trường học.

- Thực hiện 02 công trình thanh niên xã.


Các chương trình trên đều mang lại dấu ấn tốt và được các cấp chính quyền địa phương cũng như người dân hết sức đồng tình, ủng hộ.
2.3.3. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo


Phần lớn cư dân sinh sống trên địa bàn xã đều theo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.


Ngoài ra, Đạo Cao Đài (Tây Ninh) chi phối khá đậm đời sống tinh thần và đạo Phật được khá đông người dân tu hành tại gia. Trên địa bàn xã không có nơi thờ tự Công giáo nhưng có khoảng 30 người theo Công giáo. Có 4 địa điểm thờ tự và nhà nguyện của đạo Tin Lành, có khoảng 290 tín đồ đăng ký sinh hoạt.


Nói chung, tình hình tín ngưỡng diễn ra lành mạnh, không có sự xung đột giữa các tôn giáo với nhau.
2.4. Những thuận lợi và khó khăn của xã Bình Khánh

2.4.1. Thuận lợi

Xã Bình Khánh có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, Xã còn có lực lượng lao động dồi dào tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trong tương lai. Và một số thuận lợi khác như:
· Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ sản xuất thâm canh một vụ sang nuôi tôm, một vụ tôm một vụ lúa, góp phần làm tăng thu nhập cho người dân và tận dụng việc sử dụng đất.

· Xã có lợi thế là gần các khu công nghiệp (Hiệp Phước), khu chế xuất Tân Thuận giúp giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động có tay nghề. Xã cũng gần bến cảng - là nơi giải quyết việc làm cho một bộ phận những lao động không có tay nghề. 
· Xã có các chính sách hỗ trợ cho dân nghèo. Tập trung thực hiện tốt các chương trình vì người nghèo (từ các nguồn vốn: quỹ XĐGN, NHCS, BAT đã giải quyết cho tái vay và vay mới 354 hộ, số tiền 2.559.000.000 đồng) kịp thời giúp cho nhân dân có nguồn vốn tạo công ăn việc làm.
2.4.2. Khó khăn

· Tình hình sản xuất không thuận lợi, dịch bệnh diễn ra thường xuyên: bệnh ở tôm, dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở lúa đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của nhân dân và ảnh hưởng đến việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế.

· Giá cả không ổn định và ngày càng gia tăng (trong thời điểm mới thả con giống thì giá cao đến khi thu hoạch thì giá thấp, giá cả bất ổn gây thiệt hại cho người dân). Thời điểm thu hoạch của các nông hộ trong xã trùng với thời điểm thu hoạch của các nơi khác dẫn đến giá không cao.

· Về việc áp dụng KH-KT: Trong điều kiện sản xuất hiện nay của địa phương, năng suất và chất lượng giống vật nuôi, cây trồng còn thấp. Do việc quản lý và sử dụng nguồn tôm giống trôi nổi, nhiều nơi, không cố định, bấp bênh. Do ý thức người dân mua tôm rẻ nên nguồn giống không đảm bảo chất lượng.

· Về thủy lợi: chưa có công trình thủy lợi quy hoạch vùng sản xuất (kênh cấp, kênh thoát…) dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh.

· Về dân cư và lao động: Lao động của địa phương phần lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có trình độ văn hóa thấp, chủ yếu là dưới trung học cơ sở dẫn đến việc tiếp thu KH-KT, thông tin KT-XH còn hạn chế.

· Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn rất ít, quy mô nhỏ, tăng trưởng chậm.
CHƯƠNG 3
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Cơ sở lý luận

3.1.1. Các quan điểm về nghèo đói


Nhà kinh tế học người Mỹ Galbraith quan niệm: “Con người bị coi là nghèo khổ khi mà thu nhập của họ, ngay dù thích nghi đáng kể họ có thể tồn tại, rơi xuống rõ rệt dưới mức thu nhập của cộng đồng coi như cái cần thiết tối thiểu để tồn tại”.


Tại Hội nghị về chống nghèo đói do Ủy ban kinh tế xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 9/1993, cho rằng: “Nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân cư không có điều kiện thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội, phong tục tập quán của từng vùng và những phong tục ấy được xã hội thừa nhận”.


Theo ông Edouard A. Wattez, điều phối viên của Liên Hợp Quốc: “Đói nghèo có thể được định nghĩa là tình trạng thiếu khả năng và điều kiện tham gia vào cuộc sống của quốc gia nói chung, đặc biệt về lĩnh vực kinh tế”.


Quan niệm của chính người nghèo ở nước ta về nghèo đói đơn giản, trực diện hơn. Chẳng hạn, một số cuộc tham vấn có sự tham gia của người dân miền núi, họ cho rằng: “Nghèo đói ư ? Là hôm nay con tôi ăn khoai, ngày mai không biết con tôi ăn gì ? Bạn nhìn nhà ở của tôi thì biết, trong nhà nhìn thấy mặt trời, khi mưa trong nhà cũng như ngoài sân” (Bộ L Đ-TBXH, 2001).

Nói chung, các quan niệm về nghèo đói nêu trên phản ánh ba khía cạnh chủ yếu của người nghèo:


- Không được hưởng thụ những nhu cầu cơ bản tối thiểu dành cho con người.


- Có mức sống thấp hơn mức sống nhu cầu của cộng đồng dân cư.


- Thiếu cơ hội lựa chọn tham gia vào quá trình phát triển cộng đồng.
3.1.2. Khái niệm nghèo và chuẩn mực nghèo
a) Khái niệm nghèo


Nghèo là tình trạng của một bộ phận dân cư chỉ có các điều kiện vật chất tinh thần để duy trì cuộc sống của gia đình họ ở mức sống tối thiểu trong điều kiện chung của cộng đồng.
Mức sống tối thiểu ở đây được hiểu là các điều kiện ăn, ở, mặc và các nhu cầu khác như văn hóa, y tế, giáo dục, đi lại, giao tiếp… chỉ đạt mức duy trì cuộc sống rất bình thường và dưới đó là đói khổ (“Diễn biến mức sống dân cư và phân hóa giàu nghèo…” PGS – TS Nguyễn Thị Cành chủ biên, NXB Lao động – Xã hội, năm 2001).

Tiến sĩ M.G.Guilna thuộc ngân hàng phát triển châu Á đã đưa ra khái niệm nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối như sau: 
- Nghèo tuyệt đối: là tình trạng một bộ phận dân cư không có khả năng thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu để duy trì cuộc sống.

Ngoài ra, để có một cái nhìn tổng quan về các vấn đề của các nước đang phát triển, Ngài Robert McNamara, khi là giám đốc của Ngân hàng Thế giới, đã đưa ra khái niệm nghèo tuyệt đối như sau: “Nghèo ở mức độ tuyệt đối là sống ở ranh giới ngoài cùng của tồn tại. Những người nghèo tuyệt đối là những người phải đấu tranh để sinh tồn trong các thiếu thốn tồi tệ và trong tình trạng bỏ bê và mất phẩm cách vượt quá sức tưởng tượng mang dấu ấn của cảnh ngộ may mắn của giới trí thức chúng ta”.


- Nghèo tương đối: là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng tại địa phương vào một thời điểm nào đó.

Trong những xã hội được gọi là thịnh vượng, nghèo được định nghĩa dựa vào hoàn cảnh xã hội của cá nhân. Nghèo tương đối có thể được xem như là việc cung cấp không đầy đủ các tiềm lực vật chất và phi vật chất cho những người thuộc về một số tầng lớp xã hội nhất định so với sự sung túc của xã hội đó.


b) Ngưỡng nghèo 


Chuẩn mực nghèo là chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá  mức nghèo. Chuẩn mực nghèo được sử dụng trong việc hoạch định chính sách XĐGN của các cơ quan chính phủ hiện nay là thu nhập tính trên đầu người. Chỉ tiêu này thuận lợi trong việc điều tra và đánh giá bởi vì nó có đơn vị đo lường thống nhất là bằng tiền.
* Ngưỡng đánh giá nghèo đói trên thế giới (Ngân hàng Thế giới, 2005)

Đối với nước đang phát triển là 1USD/ngày.

Các nước thuộc Châu Mỹ và Caribe là 2 USD/ngày.

Các nước Đông Âu là 4 USD/ngày.

Các nước công nghiệp phát triển 14,4 USD/ngày.

Tuy vậy, các quốc gia tự đưa ra chuẩn nghèo của mình, thông thường nó thấp hơn thang nghèo đói của Ngân hàng Thế giới đưa ra. Ví dụ Mỹ đưa ra chuẩn nghèo là thu nhập dưới 16.000USD/năm đối với hộ gia đình chuẩn (gia đình 4 người), tương đương với 11,1 USD/ngày/người. Chuẩn nghèo của Trung Quốc, Philippines hiện nay ở mức 2USD/ngày/người, còn ở Thái Lan, Malaysia ở mức 3 USD...
* Ngưỡng đánh giá nghèo đói ở Việt Nam (Bộ LĐ-BXH)

Trong thời gian qua, nước ta đã có những thay đổi về chuẩn nghèo để phù hợp với từng thời kỳ đánh giá. 

Chuẩn nghèo cũ: có khoảng 4 chuẩn nghèo cũ ban hành trong những năm qua. 
- Chuẩn mực nghèo do bộ LĐ – TBXH đề ra năm 1993, lấy mức thu nhập bình quân đầu người một tháng quy ra gạo với các mức độ nghèo, đói và đói gay gắt: Nghèo tuyệt đối – 15 kg gạo, đói – 12 kg gạo và đói gay gắt kinh niên – 8 kg gạo. 

- Đến ngày 29/8/1995, tiêu chuẩn đó được thay đổi để áp dụng trong việc xây dựng chương trình XĐGN.

+ Nghèo quy theo LTTP: được chuẩn hóa theo từng khu vực như sau:
Khu vực nông thôn và miền núi: nghèo là người có thu nhập BQ tính theo đầu người/tháng quy ra gạo dưới 15. 
Khu vực trung du và đồng bằng: nghèo là người có thu nhập BQ tính theo đầu người/tháng quy ra gạo dưới 20.

Khu vực thành thị: nghèo là người có thu nhập BQ tính theo đầu người/tháng quy ra gạo dưới 25 kg.

+ Đói quy theo LTTP: cả nước dưới 13 kg gạo/người/tháng tương ứng với 45.000 đồng.

- Theo thông báo số 1751/LĐ, TB và XH vào ngày 20/5/1997 qui định người nghèo là những người có thu nhập bình quân thoả ngưỡng sau:

Đối với khu vực nông thôn dưới 70.000 đồng/người/tháng.

Đối với khu vực thành thị dưới 90.000 đồng/người/tháng.

- Theo thông báo số 1143/2000/QĐ-LĐ, TB và XH vào ngày 1/11/2000 qui định người nghèo là những người có thu nhập bình quân thoả ngưỡng sau:

Đối với khu vực nông thôn miền núi, hải đảo dưới 80.000 đồng/người/tháng.

Khu vực nông thôn đồng bằng dưới 100.000 đồng/người /tháng.

Khu vực thành thị dưới 150.000 động/người/tháng..

Cùng với hệ số phát triển về kinh tế, mức sống của người dân Việt Nam cũng ngày càng được cải thiện rõ rệt. Do đó đã có một chuẩn nghèo mới phù hợp với tình hình hiện tại. Đây là chuẩn nghèo được áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010.

Chuẩn nghèo mới:
Theo quyết định số 170/2005/QĐ – TTg của thủ tướng chính phủ ngày 08/07/2005 về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010, quy định người nghèo là những người có thu nhập bình quân thoả ngưỡng sau (Bảng 3.1).
Bảng 3.1. Chuẩn Mực Nghèo Đói của Cả Nước Giai Đoạn 2006 – 2010

	Khu vực
	Chuẩn hộ nghèo

	
	Mức thu nhập bình quân người/năm
	Mức thu nhập bình quân người/ tháng

	Thành thị
	3.120.000
	260.000

	Nông thôn 
	2.400.000
	200.000


ĐVT:  đồng






  Nguồn tin: Bộ LĐ – TBXH


Theo chuẩn nghèo trên, ước tính vào cuối năm 2005, cả nước có khoảng 3,9 triệu hộ nghèo, chiếm 22% số hộ toàn quốc. Vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là vùng Tây Bắc (42%), và Tây Nguyên (38%), thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ (9%).

* Ngưỡng đánh giá nghèo đói ở Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ duy nhất ở TP HCM có chuẩn nghèo được đánh giá khác với các tỉnh thành khác trong cả nước. Lý do: TP HCM là trung tâm văn hóa, dịch vụ lớn nhất nước chính vì vậy ở đây có mức sống cao hơn các nơi khác. Nếu áp dụng chuẩn nghèo như những vùng khác trong cả nước thì vô tình đã làm cho tỷ lệ nghèo thấp hơn, trong khi đó những người có thu nhập cao hơn chuẩn nghèo cả nước mà sinh sống tại TP HCM thì thu nhập đó không đủ để trang trải cuộc sống và họ lại không được xếp vào danh sách hộ nghèo dẫn đến đời sống vô cùng khó khăn. Dẫn đến việc đánh giá về tình trạng nghèo đói ở TP HCM sẽ không chính xác. Như vậy cần thiết phải có một chuẩn nghèo khác phù hợp hơn với người dân sống tại TP HCM. Và chuẩn nghèo đó phải được cập nhật thường xuyên nhất là vào giai đoạn nền kinh tế bất ổn như hiện nay.

Chuẩn nghèo áp dụng tại TP HCM năm 2004 là: hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân thấp hơn 330.000 đ/tháng (4.000.000 đồng/người/năm).
Hiện nay, chuẩn nghèo được áp dụng tại TP HCM là: hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân dưới 6.000.000 đồng/người/năm.

Chuẩn nghèo này hiện đang được xem xét, sửa đổi (dự kiến tăng lên: hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân dưới 12.000.000 đ/người/năm) để phù hợp hơn với hoàn cảnh của TP HCM. 
Chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của xã Bình Khánh là lấy theo chuẩn nghèo đang được áp dụng tại TP HCM giai đoạn hiện nay (tức là hộ có thu nhập dưới 6.000.000 đồng/người/năm).

Tuy có nhiều chỉ tiêu để đánh giá nhưng vì còn nhiều hạn chế, nên đề tài chỉ sử dụng chỉ tiêu về thu nhập theo chuẩn mới áp dụng cho TP HCM để đánh giá tình trạng nghèo ở địa bàn nghiên cứu.

3.1.3. Nguyên nhân nghèo đói và vòng luẩn quẩn nghèo đói

a) Nguyên nhân nghèo đói
- Nguyên nhân chủ quan

Đây là nguyên nhân thuộc về bản thân người lao động, phổ biến là: không có kinh nghiệm làm ăn, không biết cách sản xuất kinh doanh, thiếu vốn và thiếu lao động.

- Nguyên nhân khách quan

Đây là nhóm nguyên nhân có tính khách quan về mặt điều kiện tự nhiên: thiếu đất canh tác, độ phì nhiêu của đất kém, canh tác khó khăn làm cho năng suất của cây trồng, vật nuôi đều kém. Vị trí địa lý không thuận lợi ở những vùng núi xa xôi không có đường giao thông làm cho môi trường kinh tế hoạt động yếu ớt, hay thị trường không hoạt động. Điều kiện thời tiết khí hậu ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất của vùng. Do trình độ phát triển thấp của lực lượng sản xuất, kinh tế thị trường mới đang ở giai đoạn sơ khai nên thị trường trong nước hoạt động còn yếu và chưa đồng bộ. Tuy nhiên, có những tỉnh và thành phố thị trường phát triển mạnh hơn so với vùng, tỉnh, thành phố khác. Đặc biệt các vùng núi và các vùng xa xôi hẻo lánh chưa có giao thông đi lại khó khăn thì cho thấy việc lưu thông buôn bán giữa các hộ dân và nhà máy, xí nghiệp kém hiệu quả kéo theo thu nhập của hộ cũng giảm xuống.

b) Vòng luẩn quẩn nghèo đói


Đây là sự luân chuyển từ những tình hình kinh tế, xã hội, đời sống, văn hóa, phong tục tập quán… ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của họ làm cho họ không thể thoát ra khỏi nghèo khổ. 
Hình 3.1. Vòng Luẩn Quẩn Nghèo Đói

 

Nguồn tin: TS Trần Thị Út, Bài giảng Kinh Tế Phát Triển, 2005
Qua Hình 3.1 ta thấy: Có mối liên hệ chặt chẽ giữa nghèo đói với đầu tư, năng suất, thu nhập và tiết kiệm. Khi nghèo đói, người ta không thể đầu tư vào sản xuất do đó dẫn đến năng suất thấp làm cho thu nhập người ta thấp, khi thu nhập thấp chắc chắn là không thể tiết kiệm cao vậy nó sẽ thấp. Với trình độ dân trí thấp họ không thể tiếp thu được khoa học kỹ thuật một cách nhanh nhất do đó không thể đầu tư sản xuất mang lại năng suất cao để có thu nhập cao hơn. Vòng luẩn quẩn này sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người nghèo khó có cơ hội thay đổi cuộc sống của họ

3.1.4. Nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN và việc làm giai đoạn 2006-2010 (Bộ LĐ-TBXH, tháng 9/2005)
a) Đặc điểm của chương trình XĐGN

Chương trình XĐGN do chính phủ trực tiếp chỉ đạo và bố trí vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách nhà nước.Chương trình có cơ chế và bộ máy quản lý, điều hành thống nhất từ trung ương đến các xã.

b)Mục tiêu, đối tượng và chỉ tiêu của chương trình
Ngày 5/2/2007, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành quyết định số 20/2007/QĐ – TTg, về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 với những nội dung cơ bản như sau:

· Mục tiêu tổng quát
Đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; củng cố thành quả giảm nghèo, tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên khá giả; cải thiện một bước điều kiện sống và sản xuất ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng  và miền núi, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo.

· Mục tiêu cụ thể đến năm 2010
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 xuống còn 10 -11% (trong 5 năm giảm 50% số hộ nghèo); thu nhập của nhóm hộ nghèo tăng 1,45 lần so với năm 2005; phấn đấu 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

· Đối tượng của chương trình
Đối tượng là người nghèo, hộ nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo; ưu tiên đối tượng hộ nghèo mà chủ hộ là phụ nữ, hộ nghèo là dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối tượng Bảo trợ xã hội (người già, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

· Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010

+ Thực hiện khuyến nông – lâm – ngư, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn cho 4,2 triệu lượt người nghèo. Miễn, giảm học phí học nghề cho 150.000 người.

+ 100% người nghèo được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, khi ốm đau được khám chữa bệnh miễn phí. Miễn, giảm học phí và khoản đóng góp xây dựng trường cho 19 triệu lượt học sinh nghèo (trong đó có 9 triệu học sinh tiểu học).
+ Tập huấn nâng cao năng lực cho 170.000 cán bộ tham gia công tác giảm nghèo các cấp, trong đó 95% là cán bộ sơ cấp.

+ Hỗ trợ xóa nhà tạm bợ cho 500.000 hộ nghèo.

+ Phấn đấu 98% người nghèo có nhu cầu được trợ giúp pháp lý.

3.2. Phương pháp nghiên cứu


Đối với người nghèo nguồn vốn là rất quan trọng để sản xuất, sinh hoạt…nhưng thực tế không phải gia đình nào cũng có sẵn nguồn vốn chính vì vậy họ phải đi vay từ các tổ chức tín dụng, bên cạnh đó cũng tồn tại một nhóm hộ không vay vì nhiều lý do: không muốn vay, sợ mắc nợ, không được vay…Đây chính là cơ sở để tác giả lựa chọn hai nhóm hộ vay và không vay để phân tích trong đề tài. Việc lựa chọn hai nhóm hộ nhằm mục đích so sánh, đối chiếu để thấy được đời sống của nhóm nào tốt hơn, việc vay và không vay tín dụng ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ, nguyên nhân nào ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của mỗi nhóm…để từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm góp phần giảm nghèo cho địa phương.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp nghiên cứu mô tả. Tất cả hoạt động sản xuất, đời sống của người dân đều được mô tả và phân tích theo mức độ khác nhau để nhằm tìm ra được nguyên nhân nghèo qua đó đề xuất giải pháp để giảm nghèo. 

Khung sinh kế bền vững của người dân nghèo


Đề tài vận dụng khung sinh kế bền vững là hướng tiếp cận nghiên cứu để giải quyết các vấn đề mà mục tiêu đề tài đã đặt ra.

Giới thiệu: 

Khung sinh kế bền vững được Bộ Phát Triển Quốc Tế Anh Quốc giới thiệu, giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về các nguồn lực tạo sinh kế. Nó bao gồm những nhân tố chính ảnh hưởng đến sinh kế của con người, và những mối quan hệ cơ bản giữa chúng. Nó có thể được sử dụng để lên kế hoạch cho những hoạt động phát triển mới và đánh giá sự đóng góp vào sự bền vững sinh kế của những hoạt động hiện tại. Cụ thể là:

- Cung cấp bảng liệt kê những vấn đề quan trọng nhất và phác họa mối liên hệ giữa những thành phần này.

- Tập trung sự chú ý vào các tác động và các quy trình quan trọng.

- Nhấn mạnh sự tương tác phức tạp giữa các nhân tố khác nhau, làm ảnh hưởng đến sinh kế.
Hình 3.2. Khung Sinh Kế Bền Vững

Nguồn tin: DFID
* Các thành phần của khung sinh kế bền vững

- Hoàn cảnh dễ bị tổn thương

Hoàn cảnh dễ bị tổn thương là môi trường sống bên ngoài của con người. Sinh kế và tài sản sẵn có của con người bị ảnh hưởng cơ bản bởi những xu hướng chủ yếu (xu hướng dân số, xu hướng tài nguyên kể cả xung đột, xu hướng kinh tế quốc gia, quốc tế), cũng như bởi những cú sốc (cú sốc về sức khoẻ con người, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh) và tính thời vụ (biến động giá cả, sản xuất, sức khoẻ). Chính những điều này khiến sinh kế và tài sản trở nên bị giới hạn và không kiểm soát được.

- Những tài sản sinh kế

Tiếp cận sinh kế cần tập trung trước hết và đầu tiên với con người. Nó cố gắng đạt được sự hiểu biết chính xác và thực tế về sức mạnh của con người (tài sản hoặc tài sản vốn) và cách họ cố gắng biến đổi chúng thành kết quả sinh kế hữu ích. 
Hình 3.3. Tài Sản của Người Dân
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Nguồn tin: http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_rtfs/Sect2.rtf 

Đặc điểm của mô hình 5 loại tài sản
- Hình dạng của ngũ giác diễn tả khả năng tiếp cận của người dân với các loại tài sản. Tâm điểm là nơi không tiếp cận được với loại tài sản nào. Các điểm nằm trên chu vi là tiếp cận tối đa với các loại tài sản

- Những ngũ giác có hình dạng khác nhau có thể được vẽ cho những cộng đồng khác nhau hoặc cho những nhóm xã hội khác nhau trong cộng đồng đó.

- Một tài sản riêng lẻ có thể tạo ra nhiều lợi ích. Nếu một người có thể tiếp cận chắc chắn với đất đai (tài sản tự nhiên) họ cũng có thể có được nguồn tài chính vì họ có thể sử dụng đất đai không chỉ cho hoạt động sản xuất trực tiếp mà còn cho thuê.

- Phẩm chất của tài sản thay đổi thường xuyên vì vậy ngũ giác cũng thay đổi liên tục theo thời gian.

* Các loại nguồn vốn

- Nguồn vốn nhân lực

Nguồn nhân lực bao gồm kỹ năng, kiến thức, khả năng lao động và sức khoẻ con người. Các yếu tố đó giúp cho con người có thể theo đuổi những chiến lược tìm kiếm thu nhập khác nhau và đạt những mục tiêu kế sinh nhai của họ. Ở mức độ gia đình nguồn nhân lực được xem là số lượng và chất lượng nhân lực có sẵn
- Nguồn vốn xã hội

Vốn xã hội là những nguồn lực xã hội dựa trên những gì mà con người vẽ ra để theo đuổi mục tiêu kế sinh nhai của họ. 

- Vốn tự nhiên

Vốn tự nhiên là những yếu tố được sử dụng trong các nguồn lực tự nhiên. Nó cung cấp và phục vụ rất hữu ích cho phương kế kiếm sống của con người. Có rất nhiều nguồn lực hình thành nên vốn tự nhiên. Từ các hàng hoá công vô hình như không khí, tính đa dạng sinh học đến các tài sản có thể phân chia được sử dụng trực tiếp trong sản xuất như: đất đai, nguồn nước, cây trồng, vật nuôi, mùa màng…

- Vốn vật thể
Vốn vật thể gồm các cơ sở hạ tầng xã hội, tài sản hộ gia đình hỗ trợ cho sinh kế như: giao thông, nhà ở, các phương tiện sản xuất, đi lại, thông  tin…

- Vốn tài chính
Vốn tài chính thể hiện nguồn lực tài chính được con người sử dụng để hướng tới mục tiêu sinh kế của họ. Có hai nguồn vốn tài chính chủ yếu:
- Vốn sẵn có: tiết kiệm là loại vốn tài chính được ưa thích vì nó không bị ràng buộc vế tính pháp lý và không có sự đảm bảo về tải sản. Chúng có nhiều hình thức: tiền mặt, tín dụng ngân hàng, hoặc tài sản thanh khoản khác như vật nuôi, nữ trang.

- Dòng tiền đều: ngoại trừ thu nhập hầu hết loại này là tiền trợ cấp, hoặc sự chuyển giao. 
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
a) Số liệu thứ cấp


Các số liệu thứ cấp có liên quan đến vấn đề nghiên cứu được thu thập tại một số đơn vị, cơ quan địa phương như: UBND xã, Ban XĐGN của xã, các tổ chức cho vay tín dụng…và tham khảo ý kiến của các cán bộ địa phương.

Đề tài còn tham khảo các thông tin qua internet, tài liệu, sách, báo và một số luận văn tốt nghiệp của các anh chị khóa trước có liên quan đến nội dung nghiên cứu.

b) Số liệu sơ cấp
- Thu thập số liệu định tính: Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân PRA (Participation Rural Appraisal).
Phương pháp PRA tiếp cận và khuyến khích người dân nông thôn cùng tham gia chia sẻ, thảo luận và phân tích ý kiến, suy nghĩ, nhu cầu của họ về đời sống, giúp họ có thể tự lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, cũng như giám sát kế hoạch đó. Phương pháp đánh giá này tạo ra sự công bằng, dân chủ trong việc tham gia phát triển nông thôn một cách bền vững.

Cụ thể với nghiên cứu này được thực hiện với hai nhóm có vay và không vay. Mỗi nhóm trung bình từ 10-15 người.
Công cụ được sử dụng trong phương pháp này là: 
- Cây vấn đề: phân tích tình hình chung quanh vấn đề khó khăn của cộng đồng, sau đó xác định vấn đề chính, cuối cùng là tìm ra nguyên nhân và hậu quả của vấn đề chính gây nên.

- Giản đồ Venn: thông qua sự đánh giá của người dân để xác định tầm quan trọng và mối liên hệ của các tổ chức định chế đến đời sống người dân
- Ma trận SWOT (SWOT Matrix): phân tích môi trường bên ngoài nhằm phát hiện ra cơ hội và thách thức, kết hợp với phân tích môi trường nội bộ để xác định được điểm mạnh và điểm yếu của địa phương, cụ thể là xã Bình Khánh. Trên cơ sở phân tích các yếu tố trong ma trận, căn cứ vào mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế và các nguồn lực của mình, tổ chức đó có thể thiết lập các kết hợp.
Hình 3.4. Ma Trận SWOT

	SWOT
	CƠ HỘI THỰC HIỆN

(Opportunities – O)
	NGUY CƠ RỦI RO

(Threats – T)

	MẶT MẠNH

(Strengths – S)
	Tận dụng cơ hội để phát huy thế mạnh (O/S)
	Tận dụng mặt mạnh để giảm thiểu nguy cơ (S/T)

	MẶT YẾU

(Weaknesses – W)
	Nắm bắt cơ hội để khắc phục điểm yếu (O/W)
	Giảm các mặt yếu để ngăn chặn các nguy cơ (W/T)




Nội lực




Ngoại lực

Nguồn tin: TS Trần Thị Út, Hướng dẫn thu thập thông tin định tính, 2008 

- Thu thập số liệu định lượng

Điều tra 80 hộ gia đình trên địa bàn xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ dựa vào danh sách các hộ nghèo mà cán bộ phụ trách ban XĐGN cung cấp, bao gồm 40 hộ có vay và 40 hộ không vay tín dụng dựa trên bảng câu hỏi đã soạn sẵn. 
3.2.2. Phương pháp phân tích

Từ kết quả điều tra, đề tài được tiến hành phân tích dựa trên việc tính toán tổng hợp tất cả số liệu thu thập, chủ yếu là sử dụng phần mềm Excel để tiến hành chiết tính chỉ tiêu về chi phí, kết quả sản xuất của hộ nghèo. Qua đó đưa ra nhận định chung về thực trạng của nghèo đói ở địa phương đồng thời có những đề xuất phù hợp với thực trạng này. Các phương pháp phân tích được sử dụng:

a) Phương pháp thống kê mô tả
Đề tài phân tích dựa trên các số thống kê mô tả: sử dụng các số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân đã được tính toán nhằm giải quyết được các câu hỏi về thực trạng nghèo của các hộ nghèo ở địa phương, nguyên nhân dẫn đến thu nhập của họ, nhóm yếu tố nào ảnh hưởng đến thu nhập. Ở đây, đề tài đi sâu vào phân tích các hộ nghèo, các nguyên nhân còn tồn đọng. Đây cũng là cơ sở xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu.

b) Phương pháp so sánh


Điều tra các hộ sau đó tổng hợp lại để so sánh kết quả đạt được.
c) Các chỉ tiêu để tính toán

Chỉ tiêu về thu nhập: là chỉ tiêu phản ánh mức sống của một người và là cơ sở phân loại hộ nghèo, đói.

Tổng thu nhập gia đình = Thu nhập nông nghiệp + thu nhập phi nông nghiệp + thu nhập từ làm thuê
Trong đó:

Thu nhập từ nông nghiệp = Doanh thu – (chi phí vật chất + chi phí công LĐ thuê)





          

 =  Lợi nhuận + chi phí công LĐ nhà
Thu nhập bình quân đầu người trên một năm là:

Thu nhập BQ đầu người = Tổng thu nhập/Tổng số nhân khẩu
Ý nghĩa: mức thu nhập của nông hộ cao tức là có điều kiện và khả năng để tận dụng được thời gian nhàn rỗi của lao động nhà

CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thực trạng nghèo của xã Bình Khánh


Bình Khánh là xã nghèo của huyện Cần Giờ với hoạt động sản xuất chủ yếu là nông nghiệp. Ngành tiểu thủ công nghiệp và dịnh vụ không phát triển. Tuy thuộc TP HCM nhưng số hộ nghèo ở đây vẫn còn khá nhiều và cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Theo tiêu chí nghèo đói áp dụng cho xã Bình Khánh nói riêng và TP HCM nói chung giai đoạn hiện nay thì cho đến đầu năm 2007, toàn xã có 3939 hộ, trong đó có 953 hộ thuộc diện nghèo, chiếm 24,19 % so với tổng số hộ trong xã. 
Bảng 4.1. Cơ Cấu Hộ Nghèo của Xã Theo Từng Ấp Đầu Năm 2007

	STT
	Tên ấp
	Tổng số hộ (hộ)
	Tổng số hộ XĐGN (hộ)
	Cơ cấu (%)

	1
	Bình Phước
	699
	150
	21,45

	2
	Bình Thuận
	415
	  74
	17,83

	3
	Bình Trung
	579
	172
	29,70

	4
	Bình Trường
	569
	115
	20,21

	5
	Bình Mỹ
	561
	  89
	15,86

	6
	Bình An
	469
	127
	27,07

	7
	Bình Thạnh
	379
	166
	43,79

	8
	Bình Lợi
	268
	  60
	22,38

	Toàn xã
	        3939
	953
	24,19


Nguồn tin: BCĐ XĐGN – VL xã Bình Khánh
Số liệu Bảng 4.1 cho thấy, ở xã Bình Khánh, các ấp đều có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Trong đó tỉ lệ hộ nghèo ở ấp Bình Mỹ là thấp nhất 15,86% (nghĩa là cứ 100 hộ sống ở ấp Bình Mỹ thì có gần 16 hộ nghèo), ngược lại ở ấp Bình Thạnh thì có tỷ lệ hộ  nghèo là cao nhất (43,79%). 
Đa số các ấp trong xã đều có tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn so với tỷ lệ nghèo chung của xã là 24,19%. Chỉ riêng các ấp: Bình Thạnh, Bình Trung, Bình An là có tỉ lệ cao hơn lần lượt là: 43,79%, 29,70% và 27,07% nguyên nhân chủ yếu là do sự cách biệt về mặt địa lý và một số nguyên nhân khác như: dịch bệnh, thời tiết, đông con, ốm đau… Riêng ấp Bình Thạnh, nguyên nhân ở đây có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là vì ấp ở khá xa khu trung tâm xã, không có điều kiện tiếp cân thông tin, mặt khác ấp ở ngay ven sông, là nơi đất đai không ổn định thường xảy ra sụp, lún đất vì vậy đời sống của người dân hết sức bấp bênh, không có đất đai để sản xuất và chủ yếu sống bằng nghề làm thuê không cố định. Vấn đề này đã và đang được xã hết sức quan tâm. 

4.2. Tình hình thực hiện và vấn đề còn tồn đọng của công tác XĐGN ở xã Bình Khánh trong năm 2007

4.2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện


a) Công tác lãnh đạo điều hành quản lý của địa phương trong việc tổ chức thực hiện chương trình XĐGN

Đầu năm 2007 Đảng Ủy, hội đồng nhân dân Xã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác XĐGN, UBND xây dựng chương trình kế hoạch năm, quý, 6 tháng cho chương trình XĐGN. Tất cả cán bộ Đảng viên, công nhân viên, các đoàn thể đều được quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng Ủy – Hội đồng nhân dân và kế hoạch thực hiện của UBND đạt hiệu quả cao.


b) Đội ngũ cán bộ


Thành lập bộ máy BCĐ XĐGN – VL xã
do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Phó chủ tịch văn hóa xã hội là phó ban thường trực kiêm chủ tài khoản, cán bộ chuyên trách XĐGN: 2 người, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, trưởng ban nhân dân 8 ấp và lực lượng cộng tác viên gồm 11 người làm thành viên. Bên cạnh đó còn thành lập được 120 tổ tự quản giảm nghèo (Nguồn: BCĐ XĐGN – VL xã Bình Khánh).
4.2.2. Kết quả thực hiện công tác XĐGN của xã Bình Khánh năm 2007


a) Công tác cập nhật và quản lý hộ XĐGN
Đầu năm 2007, toàn xã đã có 953/3.939 hộ nghèo có mức thu nhập dưới 6 triệu/người/năm, chiếm tỷ lệ 24,19% (giảm 4,11% so với đầu năm 2006). 

Trong đó, hộ trong chuẩn dưới 4 triệu/người/năm là 106 hộ chiếm 2,69% và hộ có mức thu nhập trên 4 triệu đến 6 triệu/người/năm là 847 hộ chiếm 21,5%.
b) Kết quả thực hiện kế hoạch giảm hộ nghèo năm 2007

Bảng 4. 2. Kết Quả Thực Hiện Chỉ Tiêu Giảm Hộ Nghèo của Xã Năm 2007

	Tên ấp
	Chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2007
	Kết quả thực hiện

	
	Hộ thu nhập dưới 4 triệu 

(hộ)
	Hộ thu nhập trên 4 triệu (hộ)
	Dưới 4 triệu lên trên 4 triệu (hộ)
	Tỷ 

lệ (%)
	Trên 4 triệu vượt lên trên 6 triệu (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Bình Phước
	  13
	50
	13
	100
	66
	132,0

	Bình Thuận
	   5
	35
	 5
	100
	36
	102,0

	Bình Trung
	  11
	51
	11
	100
	56
	109,0

	Bình Trường
	  11
	44
	11
	100
	41
	  93,1

	Bình Mỹ
	   4
	25
	 4
	100
	29
	116,0

	Bình An
	  13
	40
	13
	100
	48
	120,0

	Bình Thạnh
	  39
	35
	39
	100
	35
	100,0

	Bình Lợi
	  10
	20
	10
	100
	20
	100,0

	Tổng cộng
	106
	     300
	     106
	100
	331
	110,0


Nguồn tin: BCĐ XĐGN – VL xã Bình Khánh
Năm qua, toàn xã đăng ký nâng 106 hộ có mức thu nhập dưới 4 triệu/người/năm lên mức từ 4 triệu đến dưới 6 triệu/người/năm và 300 hộ có mức thu nhập từ 4 triệu đến dưới 6 triệu/người/năm thoát ra khỏi chương trình XĐGN. Đến nay đã có 331 hộ vượt qua khỏi chuẩn hộ nghèo đạt 110%. 

Hiện tổng số hộ nghèo toàn xã tính đến tháng 12 năm 2007 là 622 hộ (trong đó có 16 hộ bỏ địa phương không biết nơi đến) số hộ còn lại là 606 hộ chiếm tỷ lệ: 15,38% (giảm so với năm 2006: năm 2006 là 29%). Điều này cho thấy tác động tích cực của công tác XĐGN đến đời sống của người dân địa phương, giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn, giúp họ vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo.

c) Công tác huy động các nguồn vốn phục vụ chương trình

Tổng nguồn vốn huy động phục vụ chương trình tính đến ngày 15/11/2007 là: 16.052.015.134 đồng được phân bổ từ các nguồn sau:
Bảng 4.3. Các Nguồn Vốn Phục Vụ Chương Trình XĐGN Xã Bình Khánh
	Nguồn vốn
	Số tiền (triệu đồng)

	Nguồn vốn XĐGN
	2.259

	Vốn ngân hàng chính sách xã hội Thành phố
	                 332

	Quỹ tín dụng các Đoàn thể cho vay
	               7.995

	Vốn CEP
	              5.165

	Vốn công ty BAT tài trợ
	                 300

	Tổng cộng
	16.051


Nguồn tin: BCĐ XĐGN – VL xã Bình Khánh
Theo thông tin từ BCĐ XĐGN – VL Xã năm 2007, nguồn vốn XĐGN đã giải quyết tái vay cho 82 hộ, số tiền 475.000.000 đồng, vay mới 31 hộ, số tiền 165.000.000 đồng; vốn hỗ trợ giảm nghèo do công ty BAT tài trợ đã giải quyết tái vay không lãi 60 hộ với tổng số tiền là 300.000.000 đồng. Đặc biệt là công ty cho không lãi suất nên người vay không phải lo lắng về vấn đề lãi suất khi sử dụng nguồn vốn vay này.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu về vốn cho nhân dân sản xuất đã phối hợp với NHCS tổ chức giải ngân cho 81 hộ dân vay, số tiền là 1.619.000.000 đồng. Nguồn vốn CEP (của liên đoàn Lao động TP HCM) chỉ mới xuất hiện tại xã ba năm gần đây, đối tượng chủ yếu là phụ nữ. Quỹ CEP có đặc điểm là không nhất thiết phải có sổ hộ nghèo mới được vay, tuy lãi suất cao hơn các quỹ khác nhưng người dân sẽ được nhận một khoản tiết kiệm trích từ số tiền mà họ trả lãi (khuyến khích tiết kiệm), chính vì vậy khuyến khích người dân vay vốn để đầu tư sản xuất và làm ăn hiệu quả hơn.


d) Các chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo


Về y tế: cấp 4.842 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, y tế tự nguyện: mua 1.653 thẻ bảo hiểm cho hộ gia đình, cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi: 275 thẻ.


Về giáo dục: xét miễn giảm học phí, tiền cơ sở vật chất cho 1.200 em. Ngoài ra thường trực XĐGN – VL xã đã xác nhận bổ sung hồ sơ cấp học bổng và miễn giảm học phí cho 145 trường hợp đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nghèo: đào tạo nghề dài hạn cho 220/200 học viên đạt 110% kế hoạch đề ra. Giới thiệu việc và giải quyết việc làm cho lao động nghèo: 2.500/2.000 lao động đạt 125% kế hoạch.

Trợ cấp xã hội nghèo cho 2.681 đối tượng tổng số tiền 268.100.000 đồng.

4.2.3. Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện chương trình XĐGN và những vấn đề còn tồn đọng của công tác XĐGN tại xã Bình Khánh


Công tác XĐGN đã có những biến đổi đáng kể; các ấp, các ban ngành đoàn thể luôn phối hợp nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo, các chính sách xã hội chăm lo người ngèo luôn được thực hiện nghiêm túc, biện pháp hỗ trợ cho người nghèo ngày càng đa dạng, các cơ sở hạ tầng được quan tâm hỗ trợ đầu tư.


Chương trình XĐGN ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn, nhiều mô hình làm ăn mới xuất hiện, các chương trình, các dự án với mục đích cải thiện đời sống nhân dân, lôi cuốn các tầng lớp tham gia và được mọi người chú ý chứ không riêng những hộ nằm trong diện nghèo. Chương trình XĐGN đã góp phần giáo dục người lao động ý thức tự vươn lên để thoát nghèo, có kế hoạch làm ăn đạt hiệu quả cao, từng bước cải thiện cuộc sống của chính mình.


Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: tình hình sản xuất có diễn biến bất lợi, dịch bệnh của tôm đã gây thiệt hại lớn, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, cùng với dịch cúm gia cầm đã gây nhiều khó khăn, tác động lớn đến đời sống nhân dân; giá cả thị trường thường xuyên biến động làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, nhiều hộ nuôi tôm đạt hiệu quả kinh tế thấp, giảm lợi nhuận. Các ban ngành chức năng đang tìm cách khắc phục để phục vụ sản xuất đạt hiệu quả tốt hơn. 


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Ủy, chi bộ vẫn còn nhiều lung túng, chưa có kế hoạch kịp thời để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác XĐGN. Sự điều hành của chình quyền địa phương chưa tập trung đúng mức, chưa có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Sự phối hợp của mặt trận và các đoàn thể chưa bền vững, chưa nắm chắc được tâm tư, nguyện vọng cũng như việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội viên vươn lên thoát nghèo.
4.3. Các loại tài sản của người dân xã Bình Khánh trong đời sống sinh kế của hộ
4.3.1. Nguồn vốn nhân lực

a) Quy mô hộ gia đình – Tình hình nhân khẩu và lao động
 Số lượng nhân khẩu và lao động trong hộ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của các hộ. Hộ nghèo phần lớn có số nhân khẩu khá đông. Trong 80 hộ đã điều tra có 371 người, trong đó số nhân khẩu cao nhất là 8 và thấp nhất là 2 người/hộ. 
Bảng 4.4. Quy Mô Hộ Gia Đình Điều Tra
	Số nhân khẩu
	Hộ vay (hộ)
	Tỷ lệ (%)
	Hộ không vay (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	2
	  1
	 2,5
	 3
	7,5

	3
	  3
	 7,5
	 7
	    17,5

	4
	10
	25,0
	              16
	    40,0

	5
	14
	35,0
	 9
	    22,5

	6
	  4
	10,0
	 3
	7,5

	7
	  8
	20,0
	 2
	5,0

	Tổng cộng
	            40
	  100,0
	              40
	 100,0


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008

Qua Bảng 4.4 cho thấy, số hộ có từ 4-5 người tương đối nhiều ở cả hai nhóm hộ và chiếm khoảng 60-62,5% trong tổng mẫu điều tra. Trong đó, số hộ có 5 người của nhóm hộ có vay tín dụng (35%) nhiều hơn nhóm không vay (22,5%). Đặc biệt, ở nhóm hộ có vay có số nhân khẩu là 7 chiếm 20%, trong khi ở nhóm hộ không vay chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ là 2,5%. Qua đó ta thấy số nhân khẩu ở nhóm có vay nhiều hơn nhóm không vay. Có thể nói đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu việc làm của người dân địa phương.
Bảng 4.5.Tình Hình Nhân Khẩu và Lao Động của Các Hộ Điều Tra

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hộ vay
	Hộ không vay

	Số hộ điều tra
	Hộ
	 40
	  40

	Tổng số nhân khẩu
	Người
	201
	169

	Số lao động
	Người
	103
	  88

	Số người sống phụ thuộc
	Người
	  98
	   81

	Số nhân khẩu BQ/Hộ
	Người/hộ
	5,025
	4,225

	Số người sống phụ thuộc BQ/Hộ
	Người/hộ
	2,450
	2,030


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.5 cho thấy, quy mô hộ của nhóm có vay là 5,025 người/hộ cao hơn so với mức chung của xã (4,7 người/hộ), như vậy là tương đối nhiều để có thể đảm bảo được cuộc sống hàng ngày đặc biệt là đối với hộ nghèo. Còn đối với nhóm không vay, quy mô 4,225 người/hộ. Nhóm hộ không vay ít chịu áp lực về vấn đề đông con nên họ ít có nhu cầu vay vốn hơn nhóm còn lại. Tuy vậy tỷ lệ lao động sống phụ thuộc ở cả 2 nhóm hộ vẫn còn khá cao, bình quân một hộ có vay phải nuôi thêm 2,45 người sống phụ thuộc, trong khi đó ở hộ không vay là 2,03 người sống phụ thuộc. Đây cũng là một khó khăn dẫn đến tình trạng nghèo của người dân nơi đây. 
b) Trình độ học vấn 
Thông thường chủ hộ sẽ là người quyết định chính trong gia đình nhưng cũng có những hộ có người quyết định chính không phải là chủ hộ. Nguyên nhân có thể là do chủ hộ đã già yếu, mất sức lao động, không quyết định được mọi việc trong gia đình nên giao lại cho con. Đây cũng chính là lý do đề tài chọn người quyết định chính để phân tích thay vì phân tích người chủ hộ. 

Trình độ học vấn của người quyết định chính ảnh hưởng nhiều đến vấn đề sản xuất, khả năng tiếp thu và ứng dụng các công nghệ mới. Người quyết định chính có trình độ thấp thì khả năng nhìn nhận vấn đề sẽ bị hạn chế do thiếu kiến thức và dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong cách thức làm ăn. .
Hình 4.1. Trình Độ Học Vấn của Người Quyết Định Chính
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Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Theo kết quả thống kê và điều tra 40 hộ có vay thì đa phần người quyết định chính chỉ học tới cấp I chiếm tỷ lệ 62,5% cao hơn nhóm không vay 5%. Đây là một tỷ lệ rất lớn so với hiện trạng phổ cập giáo dục hiện nay. Đặc biệt trong nhóm có vay người quyết định chính có trình độ cấp III là không có, còn nhóm không vay chỉ có duy nhất 1 người học tới cấp III. Người quyết định chính và các thành viên trong nhóm có vay luôn có trình độ thấp hơn so với nhóm không vay. Rõ ràng với thực trạng này, người quyết định chính trong gia đình của hộ nghèo không thể đáp ứng các công việc đòi hỏi tay nghề và trình độ chuyên môn kỹ thuật. Điều này gây ảnh hưởng nhiều trong các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn và công tác XĐGN ở Xã. 
Ngoài ra, qua điều tra thực tế thì độ tuổi trung bình cũng ảnh hưởng đến quyết định trong sản xuất và cũng ảnh hưởng đến trình độ học vấn của hộ. Tuổi càng cao khả năng học tập càng kém.
Bảng 4.6. Độ Tuổi Trung Bình của Người Quyết Định Chính

	Độ tuổi trung bình
	Hộ vay 

(người)
	Tỷ lệ (%)
	Hộ không vay (người)
	Tỷ lệ (%)

	Từ 30-50 tuổi
	30
	    75,0
	29
	72,5

	Từ 51-60 tuổi
	  7
	    17,5
	  7
	17,5

	Từ trên 60 tuổi 
	  3
	 7,5
	  4
	10,0

	Tổng cộng
	40
	 100,0
	40
	  100,0


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008

Qua Bảng 4.6 cho thấy, người quyết định chính ở cả 2 nhóm hộ đều có độ tuổi trung bình khá cao, từ 30-50 tuổi chiếm 75% (đối với hộ vay) và 72,5% (đối với hộ không vay). Trong khi đó từ 51-60 tuổi chiếm 17,5% đối với cả 2 nhóm hộ là cũng tương đối cao. Điều này ảnh hưởng đến khả năng lao động cũng như ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào quá trình sản xuất.
c) Tình trạng sức khỏe


Tình trạng sức khỏe cũng ảnh hưởng nhiều đến khả năng sản xuất, lao động, tạo thu nhập và cải thiện đời sống của các hộ gia đình. Tình trạng sức khỏe phụ thuộc khá nhiều vào tuổi tác, tuổi càng cao sức khỏe càng yếu. 

Hình 4.2. Tình Trạng Sức Khỏe của Người Quyết Định Chính
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Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008

Tình trạng sức khỏe của người quyết định chính ở các hộ điều tra khá tốt, chỉ một số người bị bệnh là do tuổi cao. Nhóm hộ có vay có sức khỏe tốt hơn nhóm hộ không vay. Số người khỏe mạnh của cả 2 nhóm hộ điều tra là khá cao chiếm từ 77,5%-80%. Cho thấy họ rất quan tâm đến sức khỏe của mình, có khỏe mạnh mới lao động được. Đặc biệt hơn vì họ là những người quyết định chính trong gia đình vì vậy sức khỏe là rất quan trọng. Số người thường xuyên bệnh của cả 2 nhóm chiếm tỷ lệ không cao: 10% trên tổng số. Riêng nhóm hộ có vay không có người bị mất sức lao động hay khuyết tật. Còn nhóm hộ không vay số người khuyết tật và mất sức lao động chiếm 5% tổng số. Đây là  tỷ lệ không cao, nhưng những hộ có người quyết định chính bị khuyết tật hay mất sức lao động sẽ gặp khó khăn hơn những hộ khác trong địa phương.

d) Tình hình tham gia các lớp khuyến nông và học nghề của các hộ điều tra


Đối với những hộ sản xuất nông nghiệp thì các lớp khuyến nông là rất quan trọng để học tập kinh nghiệm, tiếp thu khoa học kỹ thuật, sản xuất đạt hiệu quả cao. Nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó, đặc biệt là những người nghèo.


Qua kết quả điều tra 40 hộ có vay, chỉ có 1 hộ có tham gia các lớp học về nuôi tôm do khuyến nông huyện tổ chức. Đối với nhóm không vay là 4 hộ (chiếm tỷ lệ 10%) có tham gia các lớp học về nuôi tôm, cá do hội nông dân xã và khuyến nông huyện tổ chức và họ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Dẫn đến tình trạng sản xuất không hiệu quả, nhiều hộ còn mất trắng do thiều kinh nghiệm, đời sống của người dân không khá lên được. Điều này cho thấy khuyến nông cũng có một phần tác động đến tỷ lệ nghèo đói.


Tình hình tham gia các lớp học nghề: ở nhóm hộ không vay là rất ít, chỉ có 1/40 hộ là có tham gia học nghề (xây dựng) còn nhóm hộ có vay thì không có hộ nào tham gia. Mặc dù địa phương có mở lớp dạy nghề miễn phí cho các hộ nghèo nhưng hầu như rất ít người quan tâm vì không muốn học, hoặc là do lớn tuổi không cần học…Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề của người dân ở điạ phương.
4.3.2. Nguồn vốn tự nhiên
a) Đất đai: là nhân tố quan trọng của nguồn vốn tự nhiên.
Đất là một tài sản quý giá đối với người dân, nó là nguồn thu nhập chủ yếu của các nông hộ. Theo thông tin số liệu điều tra, đa số các hộ nghèo sống nhờ vào thu nhập từ làm thuê do thiếu hoặc không có đất để canh tác. Đồng thời vấn đề về quyền sử dụng đất có ảnh hưởng lớn đối với nông hộ trong địa bàn nghiên cứu. Điều này ảnh hưởng rõ nhất đến khả năng vay vốn, cải thiện điều kiện sản xuất của nông hộ. Qua kết quả điều tra thì đa phần đất đai của các hộ đều chưa có quyền sử dụng đất (sổ đỏ). 
Bảng 4.7. Tình Hình Đất Đai của Các Hộ Điều Tra

	Loại đất
	Hộ vay
	Hộ không vay

	
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	Đất ở
	 4.778,4
	10,64
	  7.712
	  7,95

	Đất canh tác hàng năm
	11.000,0
	24,50
	37.500
	38,68

	Đất canh tác lâu năm
	  2.000,0
	 4,45
	         0
	  0,00

	Đất dùng nuôi thủy sản
	  1.000,0
	 2,23
	28.800
	29,70

	Đất bỏ hóa
	15.125,0
	    33,68
	 19.941
	20,57

	Đất khác
	11.000,0
	24,50
	  3.000
	  3,09

	Tổng diện tích
	44.903,4
	  100,00
	96.953
	 100,00

	Diện tích BQ/hộ

(m2/hộ)
	1.122,59
	
	  2.424
	



Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.7 ta thấy, đất đai của nhóm hộ không vay nhiều hơn rất nhiều so với nhóm có vay. Diện tích đất bình quân của nhóm hộ không vay là 2.424 m2/hộ cao gấp đôi so với hộ có vay 1.122,59 m2/hộ. Đối với nhóm hộ không vay, chủ yếu là đất canh tác hàng năm chiếm 38,68%, tiếp đến là đất dùng nuôi thủy sản chiếm 29,7% cao hơn so với nhóm hộ có vay. Nhóm hộ không vay hoạt động sản xuất nông nghiệp nhiều hơn nhóm có vay. Tuy nhiên diện tích đất bỏ hóa ở cả 2 nhóm hộ vẫn còn khá cao: ở nhóm không vay là 20,57%, nhóm có vay là 33,68% (đất bỏ hóa của nhóm có vay chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu đất đai nhóm này). Các hộ cần có phương án cải tạo loại đất này để phục vụ sản xuất tạo thu nhập và tránh lãng phí.
b) Hoạt động sản xuất của các hộ điều tra

Hoạt động sản xuất của các hộ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hộ. Các hộ nghèo thường ít có đất để canh tác nên họ sống chủ yếu bằng nghề làm thuê thu nhập không ổn định, cuộc sống của các hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Một bộ phận nhỏ hộ nghèo đã ý thức được cần cải thiện cuộc sống tốt hơn cho gia đình mình nên đã chuyển sang làm nghề khác hoặc buôn bán nhỏ, từ đó thu nhập của hộ nghèo đã khá hơn trước, cuộc sống của các hộ nghèo tương đối ổn định hơn.
Bảng 4.8. Hoạt Động Sản Xuất Chính của Các Hộ Điều Tra

	Hình thức
	Hộ vay
	Hộ không vay

	
	Số hộ (hộ)
	Tỷ lệ(%)
	Số hộ (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Nuôi tôm, cá
	2
	5,0
	 4
	10,0

	Trồng lúa
	1
	2,5
	11
	27,5

	Buôn bán nhỏ
	        21
	     52,5
	14
	35,0

	Dịch vụ
	7
	     18,0
	  9
	23,0



Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.8 ta thấy được hình thức sản xuất chủ yếu của 2 nhóm hộ ở đây là buôn bán nhỏ với các loại hình buôn bán cụ thể như: bán vật liệu xây dựng, bán cá tôm ngoài chợ, bán ăn sáng, bán hủ tiếu, bán trái cây, bán nước, ve chai, bán bánh…Qua kết quả điều tra cho thấy, số hộ buôn bán nhỏ ở nhóm không vay chiếm tỷ trọng 52,5% tổng số hộ điều tra và cao hơn so với nhóm không vay (35%). 
Hoạt động sản xuất nông nghiệp/thủy sản ở 2 nhóm hộ chiếm tỷ lệ không cao và chủ yếu là sản xuất với quy mô nhỏ gia đình. Ở nhóm không vay số hộ trồng lúa, nuôi cá, tôm khá nhiều chiếm 37,5% cao hơn so với nhóm có vay (nhóm có vay chỉ chiếm 7,5%). Nguyên nhân của vấn đề này là do các hộ không vay có diện tích đất cao hơn gấp đôi so với hộ có vay, vì vậy có điều kiện để phát triển nông nghiệp/thủy sản.

Một số ít những hộ còn lại của 2 nhóm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ như: hớt tóc, xe ôm, tài xế, ghe…chiếm tỷ lệ nhỏ: 18% đối với nhóm vay và 23% đối với nhóm không vay. Một số hộ còn làm thêm các hoạt động phụ khác để tạo thêm thu nhập như làm thuê, làm mướn.

Nhìn chung, loại hình hoạt động sản xuất khá đa dạng nhưng phần lớn còn ở qui mô nhỏ, phân tán và tự phát. Tình hình này xuất phát từ một số nguyên nhân chính như thiếu vốn, thiếu đất đai và quyết định đầu tư không hợp lý. Từ thực tế đó, chính quyền địa phương cùng các tổ chức hỗ trợ người dân nghèo cần có biện pháp xem xét lại vấn đề đất đai và hỗ trợ vốn giúp cho người dân có cơ sở để đầu tư vào sản xuất. Tổ chức các lớp tập huấn để người dân biết cách sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.

4.3.3. Nguồn vốn vật thể

a) Tình hình nhà ở
Trong thời gian qua tình hình nhà ở của các hộ nghèo đã được cải thiện rất nhiều. Đa số các hộ dân đều sống những ngôi nhà kiên cố (nền gạch bông, tường xây, mái gạch/đúc) và bán kiên cố (nền gạch tàu, xi măng, tường xây/gỗ, mái ngói/tôn) chỉ còn lại một số ít là sống trong những ngôi nhà tạm bợ (nền đất, vách lá, mái lá).    
 

Bảng 4.9. Tình Hình Nhà Ở của Các Hộ Điều Tra

	Loại nhà
	Hộ vay
	Hộ không vay

	
	Số hộ (hộ)
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Kiên cố
	37
	92,5
	40
	100

	Bán kiên cố
	  1
	  2,5
	  0
	    0

	Tạm thời
	  2
	  5,0
	  0
	    0

	Tổng
	40
	     100,0
	40
	100


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008

Qua Bảng 4.9 ta thấy, trong 40 hộ không vay được điều tra, số hộ có nhà kiên cố chiếm 100% tổng số. Và ở nhóm có vay chiếm 92,5%, nhà tạm bợ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ 5%. Đây là tình trạng hết sức đáng mừng đối với địa phương cũng như đối với những hộ dân ở đây. Điều này cũng chứng tỏ người dân đều ý thức được tầm quan trọng của ngôi nhà. Qua kết quả điều tra ta còn nhận thấy, nhóm hộ không vay có điều kiện sống tốt hơn so với nhóm hộ vay khá nhiều. 
b) Tình hình nhà vệ sinh của các hộ điều tra

Sức khỏe con người và vấn đề vệ sinh có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nếu điều kiện vệ sinh tốt thì sức khỏe tốt và dịch bệnh ít có cơ hội xảy ra. 
Bảng 4.10. Tình Hình Nhà Vệ Sinh của Các Hộ Điều Tra

	Nhà vệ sinh
	Hộ vay

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)
	Hộ không vay

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)

	Tự hoại
	 22
	  55
	22
	  55

	Cầu cá/che tạm bên sông rạch
	 12
	  30
	10
	  25

	Không có, đi nhờ
	   6
	  15
	  8
	  20

	Tổng cộng
	40
	100
	40
	100


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.10 cho thấy, tình hình nhà vệ sinh ở cả 2 nhóm hộ tương đối tốt, chỉ có khoảng 6-8% hộ là không có nhà vệ sinh hoặc phải đi nhờ. Đây là một tỷ lệ không cao nhưng cần khắc phục sớm để đảm bảo vệ sinh cho gia đình và cho cả địa phương. Số hộ có nhà vệ sinh tự hoại ở cả 2 nhóm chiếm tỷ lệ cao 55%, chứng tỏ người dân ở đây rất quan tâm đến sức khỏe của gia đình mình nên hầu như có rất ít người mắc bệnh đường ruột hay các bệnh khác liên quan đến vệ sinh. Bên cạnh đó, số hộ có nhà vệ sinh là cầu cá/che tạm bên sông cũng còn khá nhiều chiếm khoảng 25-30%, đây cũng là một tỷ lệ khá cao, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cho địa phương. Vì vậy chính quyền địa phương cần sớm giải quyết tình trạng này.
c) Tình hình sử dụng điện, nước của các hộ điều tra

- Tình hình sử dụng điện: điện là một nhu cầu không thể thiếu đối với các hộ dân. Phương tiện thông tin đang ngày càng phát triển cùng với nó là rất nhiều chương trình bổ ích giành cho nhiều đối tượng khác nhau, cùng phục vụ lợi ích cho nhân dân. Nó là kênh thông tin quan trọng để truyền tải những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với người nông dân trong toàn quốc một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Vì vậy, điện đóng một vai trò quan trọng, giúp họ có thể tiếp thu những tiến bộ KH-KT từ những chương trình dành riêng cho người nông dân để áp dụng vào sản xuất điều đó sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với những hộ nông dân khác. 

Qua kết quả điều tra ở cả 2 nhóm hộ thì tình hình rất khả quan: có 100% hộ dân được sử dụng mạng điện quốc gia. Hiện nay toàn Xã đã đạt 97% số hộ có điện sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng được nhu cầu thắp sáng, sinh hoạt, dịch vụ của người dân. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chình quyền Xã đến người dân nghèo nhằm giúp họ tiếp cận những thông tin mới, kỹ thuật mới, để vận dụng vào sản xuầt một cách dễ dàng. Một số ngành nghề trong vùng sẽ phát triển hơn, giải quyết được phần nào số lao động nhàn rỗi, tạo nên thu nhập ổn định, góp phần XĐGN trên địa bàn Xã.
- Tình hình sử dụng nước: Nguồn nước là rất quan trọng đối với nhu cầu sinh hoạt của con người, nước ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. 

Qua kết quả điều tra ở cả 2 nhóm hộ thì có khoảng 97% hộ dân có nước máy để sử dụng theo đúng mục tiêu an sạch, uống sạch đề đảm bảo sức khỏe của người dân, an tâm sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn 3% hộ dân không được sử dụng nước sạch hoặc phải sử dụng chung với hộ khác. Cần được xã quan tâm hơn.
d) Tình hình tài sản


Tài sản của các hộ được điều tra chủ yếu là tài sản sinh hoạt, tài sản thuộc về tư liệu sản xuất không có hoặc nếu có thì chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Tài sản sinh hoạt của hộ cũng nói lên phần nào đời sống vật chất, sinh hoạt của hộ đó. 
Bảng 4.11. Tài Sản Sinh Hoạt Của Các Hộ Điều Tra

	Danh mục
	Hộ có vay
	Hộ không vay

	
	Số hộ có 
(hộ)
	Tỷ lệ 
(%)
	Số hộ có
(hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Xe máy
	23
	57,5
	23
	57,5

	Xe đạp
	13
	32,5
	28
	70,0

	Ti vi màu
	36
	90,0
	35
	87,5

	Đầu VCD – DVD
	25
	62,5
	35
	87,5

	Tủ lạnh
	  9
	22,5
	  8
	20,0

	Máy vi tính
	 4
	10,0
	  3
	7,5

	Điện thoại bàn
	16
	40,0
	20
	50,0

	Điện thoại di động
	10
	25,0
	16
	40,0

	Quạt máy
	40
	    100,0
	39
	97,5

	Bếp gas
	20
	50,0
	24
	60,0

	Radio
	  6
	15,0
	   8
	20,0


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008

Qua Bảng 4.11 ta thấy, tình hình tài sản sinh hoạt của 2 nhóm hộ tương đối đồng đều. Trong đó quạt máy là tài sản mà hộ nào cũng có chiếm tới gần 100%. Về phương tiện đi lại: số hộ có xe máy để đi lại ở cả 2 nhóm hộ là khá cao chiếm 57,5% trên tổng số hộ; số hộ có xe đạp ở nhóm không vay là 70% cao hơn so với nhóm có vay 32,5%. Nhìn chung với số phương tiện đi lại đó thì khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nghèo là không cao. Về phương tiện thông tin: số hộ có ti vi để xem ở cả 2 nhóm hộ là rất cao chiếm gần 90%, số hộ có radio là khá ít chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ 15-20% tổng số. Phần lớn họ đều thu thập thông tin từ đài phát thanh của Xã.

4.3.4. Nguồn vốn xã hội
a) Tình hình tham gia các tổ chức của những hộ điều tra
Việc tham gia vào các tổ chức định chế của địa phương như: hội phụ nữ, hội nông dân, cán bộ địa phương… cũng ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn vốn xã hội của các hộ điều tra.
Bảng 4.12. Tình Hình Tham Gia Các Tổ Chức của Người Quyết Định Chính
	Khoản mục
	Hộ có vay (người)
	Tỷ lệ 
( %)
	Hộ không vay

(người)
	Tỷ lệ 
(%)

	Hội phụ nữ
	3
	7,5
	10
	25,0

	Hội nông dân
	1
	2,5
	5
	12,5

	Hội cựu chiến binh
	1
	2,5
	1
	2,5

	Cán bộ địa phương
	2
	5,0
	0
	0,0

	Không tham gia
	33
	82,5
	24
	60,0

	Tổng cộng
	40
	100,0
	40
	100,0


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, ở nhóm hộ không vay, phần trăm số người quyết định chính không tham gia vào tổ chức nào của địa phương chiếm tỷ lệ khá cao: 60%. Như vậy khả năng hòa nhập vào cộng đồng của nhóm hộ này là không cao, không có điều kiện thể hiện năng lực của bản thân. Đây là một hạn chế rất lớn, gây ảnh hưởng đến khả năng phát triển nguồn lực xã hội của các hộ này, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn so với nhóm có vay, ở nhóm có vay có tới 82,5% số người quyết định chính không tham gia vào bất cứ tổ chức nào. Qua đây có thể khẳng định, nhóm hộ không vay có nguồn vốn xã hội cao hơn khá nhiều so với nhóm có vay, vì vậy đời sống của họ cũng tốt hơn so với nhóm có vay.
b) Tầm quan trọng và mối liên hệ của các tổ chức đến đời sống người dân

Đối với người dân đặc biệt là người nghèo thì sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như các tổ chức là hết sức quan trọng. Sự quan tâm sẽ góp phần làm cho người dân làm ăn chăm chỉ, tạo thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế không phải tổ chức nào cũng có tầm quan trọng và mối liên hệ với người dân giống nhau.
- Đối với những hộ có vay tín dụng

Hình 4.3. Sơ Đồ Thể Hiện Tầm Quan Trọng và Mối Liên Hệ giữa Các Tổ Chức Địa Phương Đến Cộng Đồng Có Vay Tín Dụng (Giản Đồ Venn)


Trong đó: 
TTr: tổ trưởng 



Ban ND ấp: ban nhân dân ấp




Ban CA: ban công an

Nguồn tin: Kết quả điều tra PRA tháng 2/2008
Xét về tầm quan trọng của các tổ chức địa phương đến cộng đồng có vay tín dụng: Theo đánh giá của người dân thì UBND Xã và NHNN&PTNT có tầm quan trọng cao nhất chứng tỏ UBND và ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến nhóm hộ này, xếp thứ 2 là hội phụ nữ và hội nông dân có tầm quan trọng ngang nhau, xếp thứ 3 đó là quỹ CEP, NHCS và quỹ XĐGN, vì đây là những hộ có vay nên các tổ chức này cũng khá quan trọng đối với người dân, xếp vị trí thứ 4 ít quan trọng hơn đó là: trạm y tế, chùa nhà thờ, Ban nhân dân ấp, và cuối cùng ít quan trọng nhất đó là Ban công an và các tổ trưởng (tổ vay vốn, tổ giám định, tổ dân phố).


Xét về mối liên hệ của các tổ chức địa phương đến cộng đồng có vay tín dụng: Nhóm có mối liên hệ mật thiết nhất đến người dân là: hội phụ nữ, chùa nhà thờ, trạm y tế, ban nhân dân ấp, ban công an và các tổ trưởng. Theo đánh giá của người dân các tổ chức này có mối kiên hệ mật thiết nhất vì nó gắn liền với đời sống của người dân nhất, bao gồm các vấn đề: sức khỏe, an ninh, sinh hoạt tập thể…Tiếp theo là tổ chức cũng khá gần gũi với người dân: UBND Xã và hội nông dân (nguyên nhân là do đa số mọi công việc đều thông qua UB xã và UB xã cũng hết sức quan tâm đến hộ nghèo, mặt khác hoạt động sản xuất chính ở xã là nông nghiệp nên hội nông dân cũng khá gần gũi với người dân). Và cuối cùng, tổ chức xa rời người dân nhất nhưng lại là tổ chức rất quan trọng với nhóm hộ này, đó là: NHNN&PTNT, NHCS, quỹ XĐGN. Đây là vấn đề cần được các tổ chức này hết sức quan tâm trong thời gian tới.
- Đối với các hộ không vay

Hình 4.4. Sơ Đồ Thể Hiện Tầm Quan Trọng và Mối Liên Hệ giữa Các Tổ Chức Địa Phương Đến Cộng Đồng Không Vay Tín Dụng (Giản Đồ Venn)

[image: image4]
Nguồn tin: Kết quả điều tra PRA tháng 2/2008

Xét về tầm quan trọng của các tổ chức địa phương đến cộng đồng không vay tín dụng: Theo đánh giá của người dân thì UBND Xã, NHCS, NH NN&PTNT, ban XĐGN có tầm quan trọng cao nhất chứng tỏ UBND và ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến nhóm hộ này và vì là hộ nghèo nên Ban XĐGN cũng hết sức quan trọng đối với họ, xếp thứ 2 là hội phụ nữ và Ban nhân dân ấp có tầm quan trọng ngang nhau, xếp thứ 3 đó là chùa, nhà thờ, hội nông dân, khuyến nông, hội chữ thập đỏ vì đây là các tổ chức có quan hệ trực tiếp với người dân nên cũng khá quan trọng đối với họ, xếp vị trí thứ 4 ít quan trọng hơn đó là: quỹ CEP, Ban công an, vay tư nhân và cuối cùng ít quan trọng nhất đó là hội  người cao tuổi, vì các hộ ở nhóm này ít tiếp xúc với hội nhất nên đối với họ hội người cao tuổi là không quan trọng.


Xét về mối liên hệ của các tổ chức địa phương đến cộng đồng không vay tín dụng: Nhóm có mối liên hệ mật thiết nhất đến người dân là: hội phụ nữ, UBND Xã, ban công an và vay tư nhân. Các tổ chức này có mối kiên hệ mật thiết nhất vì nó gắn liền với đời sống của người dân nhất, bao gồm các vấn đề: vốn, chính quyền, an ninh, sinh hoạt tập thể…Tổ chức cũng khá gần gũi với người dân đó là: ban XĐGN, ban nhân dân ấp, NHCS, NHNN&PTNT, hội chữ thập đỏ, chùa, nhà thờ, hội người cao tuổi và quỹ CEP. Và cuối cùng, tổ chức xa rời người dân nhất nhưng lại là tổ chức rất quan trọng với nhóm hộ này vì trong nhóm hộ này có rất nhiều người hoạt động sản xuất nông nghiệp, đó là: hội nông dân, khuyến nông. Các tổ chức này cần phải gần gũi người dân hơn để nắm rõ tình hình sản xuất, tâm tư nguyện vọng của họ.

4.4.5. Nguồn vốn tài chính

Tình hình tín dụng của các hộ điều tra

a) Các hộ có vay

Người dân cần vốn để đầu tư, để dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Những người nông dân nghèo không có tài sản thế chấp khi vay mượn từ NHNN&PTNT. Chính vì thế nên việc vay vốn theo phương thức tín chấp của các tổ chức tín dụng như hiện nay trở nên thiết thực đối với người dân hơn. 

- Tình hình vay


Qua kết quả điều tra, các hộ đều vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo phương thức tín chấp và chủ yếu vay từ các nguồn như: quỹ XĐGN, NHCS, CEP…có hộ vay chỉ 1 nguồn còn có hộ vay từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không quá 2 nguồn. 
Bảng 4.13. Nguồn Vay của Người Dân
	Nguồn vay
	Số hộ tham gia (hộ)
	Cơ cấu (%)

	Chỉ vay của Quỹ XĐGN
	               15
	37,5

	Chỉ vay của NH – chính sách
	5
	12,5

	Chỉ vay của hội Nông dân
	2
	  5,0

	Chỉ vay của CEP
	8
	20,0

	Vay của Quỹ XĐGN và NH – chính sách
	3
	  7,5

	Vay của Quỹ XĐGN và CEP
	4
	10,0

	Vay của Quỹ XĐGN và NH NN&PTNT
	3
	  7,5

	Tổng cộng
	               40
	      100,0


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Số hộ chỉ vay của quỹ XĐGN chiếm tỷ lệ cao nhất 37,5%, quỹ XĐGN chỉ dành cho những gia đình có sổ hộ nghèo vay và mức vay không cao lắm từ 2-5 triệu, lãi suất thấp hơn những quỹ khác nên số hộ vay từ nguồn này là khá nhiều và khả năng hoàn trả cao. Số hộ vay của quỹ CEP chiếm 20% trong tổng nguồn vay của người dân. CEP chỉ mới xuất hiện ở Bình Khánh trong 3 năm trở lại đây, đối tượng cho vay của CEP rộng hơn, bao gồm những hộ nghèo và cận nghèo, thủ tục vay dễ dàng; vì vậy số hộ vay từ nguồn này khá nhiều mặc dù lãi suất cao hơn những nguồn khác. Số hộ vay của NHCS chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 12,5%, cuối cùng nguồn vay có tỷ lệ hộ vay thấp nhất là của hội nông dân chiếm 5%. Một số gia đình ngoài nguồn vay từ quỹ XĐGN người dân còn vay mượn từ NHCS hoặc quỹ CEP hoặc NHNN & PTNT nhưng tỷ lệ này không cao do lãi suất cao, khó tiếp cận và thủ tục vay khó khăn. 
Kết quả điều tra cho thấy lượng vay thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 20 triệu đồng, trong đó phổ biến nhất là mức vay 2 triệu, 5 triệu và 7 triệu đồng.
Bảng 4.14. Phân Bố Lượng Vay Năm 2007 của Các Hộ Điều Tra
	Lượng vay (triệu đồng)
	Số hộ (hộ)
	Cơ cấu (%)

	1-5
	15
	37,5

	6-10
	13
	32,5

	11-15
	  8
	20,0

	Trên 15
	  4
	10,0

	Tổng cộng
	  40
	   100,0



Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.14 cho thấy, luợng vay nhiều  nhất trong khoảng 1-5 triệu chiếm 37,5%, tiếp đến là vay trong khoảng từ 6-10 triệu chiếm 32,5%. Đây là mức vay phổ biến ở các hộ. Các hộ vay ở mức 11-15 triệu chiếm 20% và một số ít vay ở mức cao nhất là trên 15 triệu (chiếm tỷ lệ 10%). Ý kiến các hộ vay điều tra ở xã cho rằng lượng vốn vay rất ít, không đáp ứng nhu cầu chiếm 45%, ý kiến cho rằng đáp ứng đủ nhu cầu chiếm 30%, và đáp ứng 50% nhu cầu chiếm 25%. Các hộ đều có nhu cầu vay thêm nếu lượng vốn được tăng lên trong năm 2008.
- Tình hình sử dụng vốn vay của người dân

Bảng 4.15. Tình Hình Sử Dụng Vốn Vay của Các Hộ Điều Tra Năm 2007

	Mục đích sử dụng
	Số hộ vay (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Sản xuất nông nghiệp
	  9
	22,5

	Buôn bán
	19
	47,5

	Y tế
	  6
	15,0

	Giáo dục
	10
	25,0

	Trả nợ cũ
	  4
	10,0

	Sửa nhà
	  7
	17,5

	Mua/sửa xe
	  3
	  7,5

	Tiêu dùng
	22
	55,0

	Sử dụng khác
	  7
	17,5


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.15 cho thấy 47,5% hộ vay vốn dùng để đầu tư vào hoạt động buôn bán , chủ yếu là buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, bán cá tôm, vé số, đồ ăn, trái cây và một số hình thức buôn bán khác… Có 22,5% hộ dùng vốn để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa và nuôi tôm , tuy nhiên họ cũng gặp không ít rủi ro do thời tiết, dịch bệnh và thậm chí có hộ phải mất trắng. Khoảng 25% đầu tư cho giáo dục, đây là một tỷ lệ khá lớn chứng tỏ người dân rất chú trọng đến trình độ văn hóa. Số hộ đầu tư cho việc sửa nhà cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể 17,5% chứng tỏ người dân rất quan tâm đến tình hình nhà ở của mình. Một số hộ dùng vốn vay để sử dụng cho các mục đích khác như: góp vốn làm ăn, mua dụng cụ làm dịch vụ (sửa xe, hớt tóc,làm hồ...), mua/sửa dụng cụ đánh bắt thủy sản... chiếm tỷ lệ không nhỏ 17,5%. Càng ngày các hộ càng có nhiều phương án đầu tư  khác nhau để mang lại thu  nhập cho gia đình.

Mục đích vay dùng cho việc chi tiêu trong gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất là 55%, đây là một tỷ lệ khá cao. Các hộ vay vốn này không có phương án sản xuất thích hợp, không đúng mục đích lúc đi vay, dùng cho chi tiêu quá nhiều ảnh hưởng đến khả năng tạo thu nhập để hoàn vốn lại cho chương trình. Điều này làm cho vòng quay của đồng vốn chương trình chậm hơn dự kiến, dẫn đến thiếu vốn cho vay ở thời điểm tiếp theo.
Nhìn chung, nguồn vốn được phân bổ vào rất nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu ở đây là đầu tư vào buôn bán. Nhờ vào nguồn vốn vay họ có vốn để buôn bán và mở rộng thêm qui mô buôn bán của mình, đồng thời họ cũng có tiền để đầu tư vào mua giống và các loại phân bón, thức ăn cho việc trồng trọt và nuôi cá tôm. Bên cạnh đó đời sống sinh hoạt cũng được tăng lên. Ngoài ra các hộ nông dân còn đầu tư vào cả y tế (chiếm 15%) và họ còn dùng số tiền vay để trả nợ gồm cả việc vay nóng bên ngoài cũng như vay để trả nợ cũ đã vay lần trước.

Hoạt động tín dụng của các tổ chức trên địa bàn toàn xã đã làm giảm được đáng kể tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn, cải thiện thị trường tài chính nông thôn trên địa bàn xã, góp phần phát triển kinh tế địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

b) Các hộ không vay


Bên cạnh một nhóm có nhu cầu cao về vay vốn để sản xuất thì cũng tồn tại một nhóm khác là nhóm không vay vốn. Nguyên nhân ở đây có thể kể ra như: không muốn vay vì đã có sẵn nguồn vốn hay vì lý do sợ nợ, không được vay, do thủ tục rườm rà, không biết thông tin…
 Bảng 4.16. Nguyên Nhân Không Tham Gia Vay Vốn của Nhóm Hộ Không Vay Tín Dụng

	Lý do
	Số hộ (hộ)
	Tỉ lệ (%)

	Không được vay
	 15
	37,5

	Thủ tục rườm rà
	  0
	  0,0

	Không muốn vay
	17
	42,5

	Chưa trả nợ trước
	  0
	  0,0

	Không biết thông tin
	  8
	20,0

	Tổng cộng
	40
	        100,0


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008

Qua Bảng 4.16 cho thấy, số hộ không vay vì lý do không muốn vay chiếm tỷ lệ lớn nhất 42,5%, nhóm nguyên nhân này chiếm tỷ lệ khá cao vì các hộ này đã có sẵn nguồn vốn nên không muốn vay, hay có thể là do họ không dám vay vì sợ mắc nợ không trả được, hay vì đã lớn tuổi, không có phương án làm ăn nên không vay… Nhóm nguyên nhân tiếp theo là các hộ muốn vay nhưng không được vay chiếm 37,5% vì không có phương án sản xuất, nhóm nguyên nhân còn lại là do không biết thông tin chiếm 20%. Hầu như không có hộ nào không vay vì lý do thủ tục vay rườm rà hay chưa trả nợ trước. Chứng tỏ các tổ chức tín dụng cũng hết sức tạo điều kiện cho người dân vay vốn để cải thiện cuộc sống.
4.4. Tình hình thu nhập, chi tiêu của các hộ điều tra

4.4.1. Thu nhập 

Tuy các hộ điều tra đều là hộ nghèo nhưng mỗi hộ có phương án sản xuất khác nhau, vì vậy thu nhập của mỗi hộ cũng khác nhau. Xem xét về tình hình thu nhập của mỗi hộ sẽ giúp cho chúng ta thấy được hộ đó làm ăn như  thế nào, sản xuất có hiệu quả hay không… Qua đó chúng ta sẽ đánh giá được tình hình nghèo của những hộ điều tra.

Qua kết quả điều tra cho thấy, thu nhập BQ/người/năm của những hộ điều tra chủ yếu nằm trong 3 mức: dưới 6 triệu, từ 6-10 triệu, trên 10 triệu.
Bảng 4.17. Phân Loại Các Hộ Điều Tra Theo Thu Nhập BQ/Người/Năm

	Thu nhập BQ/người/năm (triệu đồng)
	Hộ vay 

(hộ)
	Tỷ lệ 

(%)
	Hộ không vay (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Dưới 6 triệu (Nghèo)
	21
	52,5
	16
	40

	Từ  6 - 10 triệu (Cận nghèo)
	11
	27,5
	14
	35

	Trên 10 triệu (Trung bình)
	  8
	20,0
	10
	25

	Tổng cộng
	40
	   100,0
	40
	   100


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.17 ta thấy, các hộ có thu nhập BQ/người/năm dưới 6 triệu ở cả 2 nhóm hộ là khá cao: ở nhóm có vay chiếm tỷ lệ 52,5% cao hơn so với nhóm không vay (nhóm không vay là 40%). Với mức thu nhập dưới chuẩn nghèo thì 2 nhóm hộ này khó có thể đảm bảo được cuộc sống của gia đình mình trong thời điểm hiện nay, chứ chưa nói đến việc phải làm thế nào để thoát nghèo.

Nhóm không vay có thu nhập BQ/người/năm cao hơn so với nhóm có vay. Các hộ có mức thu nhập BQ/người/năm từ  6 – 10 triệu và trên 10 triệu của nhóm không vay lần lượt chiếm 35% và 25%, cao hơn nhóm có vay (nhóm có vay là 27,5% và 20%). Như vậy, nhóm hộ không vay có khả năng thoát nghèo cao hơn nhóm có vay vì thu nhập họ tạo ra trong năm 2007 là cao hơn. Theo tiêu chí đánh giá hộ nghèo của xã (thu nhập BQ/người/năm dưới 6 triệu) thì khả năng nhóm không vay có thể sẽ có 24/40 hộ điều tra thoát khỏi cảnh nghèo chiếm 60%, trong khi đó ở nhóm có vay chỉ có 19/40 hộ chiếm 48% tổng số hộ điều tra. Đó là theo tiêu chí đánh giá hiện nay, còn nếu sắp tới tiêu chí này tăng lên (dự kiến là dưới 12 triệu/người/năm) thì mức thu nhập của các hộ sẽ là quá thấp và khả năng tái nghèo của các hộ là rất cao. Vì vậy, trong thời gian tới các hộ cần phải hết sức cố gắng thì cuộc sống mới cải thiện được.

Thu nhập của các hộ điều tra có được từ  nhiều nguồn khác nhau: buôn bán, sản xuất nông nghiệp/thủy sản, làm thuê, công nhân… Cụ thể:

Bảng 4.18. Tình Hình Thu Nhập của Hai Nhóm Hộ Năm 2007
ĐVT: Triệu đồng

	Khoản mục
	Hộ vay
	Tỷ lệ (%)
	Hộ không vay
	Tỷ lệ(%)

	Buôn bán 
	364,670
	28,62
	316,922
	25,08

	SXNN/thủy sản
	14,450
	1,13
	17,880
	1,41

	Công chức
	        67,590
	5,30
	75,180
	5,95

	Làm thuê nông nghiệp
	25,320
	1,99
	43,800
	3,47

	Công nhân
	137,352
	10,78
	233,016
	18,44

	Làm thuê không ổn định
	200,361
	15,72
	201,368
	15,93

	Dịch vụ
	113,050
	8,87
	144,000
	11,39

	Thu nhập khác
	351,593
	27,59
	231,700
	18,33

	Tổng thu nhập
	1.274,386
	100,00
	1.263,866
	100,00

	Bình quân/hộ/năm
	31.859,65
	
	31.596,66
	

	Bình quân/người/năm
	6.340,23
	
	7.478,50
	

	Bình quân/người/tháng
	528,35
	
	623,21
	


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.18 ta thấy, thu nhập của 2 nhóm hộ là tương đối đồng đều nhau.


Nhóm có vay: nguồn thu nhập chính của họ là từ hoạt động buôn bán mà chủ yếu là buôn bán nhỏ (bán đồ ăn sáng, bán cá tôm, hủ tiếu…) chiếm tỷ lệ khá cao 28,62% trong tổng thu nhập. Chứng tỏ việc vay vốn của các hộ này để đầu tư buôn bán mang lại hiệu quả, tạo thu nhập cao cho các hộ. Nguồn thu nhập khác của các hộ cũng chiếm tỷ lệ khá lớn 27,59%, chủ yếu là thu nhập từ : đánh bắt thủy sản, giữ trẻ, cho thuê mặt bằng, cơ quan cho, quà tết…Tiếp đến là thu nhập từ làm thuê không ổn định chiếm tỷ lệ đáng kể: 15,72%, do các hộ này không có phương án làm ăn, không có đất đai để sản xuất, không có tay nghề…vì vậy nguồn thu  nhập của họ sẽ không ổn định. Và còn một số nguồn thu nhập khác như: lương công nhân, dịch vụ…chiếm tỷ lệ không đáng kể. Với mức thu nhập BQ/người/tháng của nhóm hộ có vay là 528,35 ngàn đồng thì họ chỉ có thể dùng để chi tiêu, ăn uống …chứ không thể tiết kiệm dùng cho mục đích làm ăn. Vì vậy nguồn vốn vay từ các tổ chức là rất quan trọng đối với họ.
Nhóm không vay: nguồn thu nhập chủ yếu của họ cũng từ  hoạt động buôn bán chiếm 25,08% tổng thu nhập (thấp hơn nhóm có vay). Còn lại là các nguồn thu nhập từ: lương công nhân, làm thuê không cố định và các khoản thu nhập khác.  Nhóm không vay có thu nhập từ lương công nhân cao hơn nhóm có vay, chiếm 18,44% còn nhóm có vay chỉ chiếm 10,78% tổng thu nhập, chứng tỏ nhóm không vay có trình độ tay nghề cao hơn nhóm có vay. Một số hộ có công việc ổn định, có thu nhập nên không có nhu cầu vay vốn. Đa số các hộ nhóm không vay hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản (vì họ có sẵn đất đai và điều kiện) nhưng thu nhập từ nguồn này quá thấp, chỉ chiếm 1,41%. Nguyên nhân là do năm vừa qua tình hình thời tiết thất thường, dịch bệnh diễn ra thường xuyên nên đa số các hộ trồng lúa, nuôi tôm đều có thu nhập từ nguồn này rất thấp chỉ đủ để bù chi phí, nhiều hộ còn mất trắng và lỗ luôn cả khoản đầu tư ban đầu, gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhóm hộ này. Với mức thu nhập BQ một người là 623,21 ngàn đồng/tháng (cao hơn nhóm có vay) là khá đủ để họ chi tiêu trong một tháng, có thể có dư và chính vì vậy nhu cầu vay vốn của họ thấp hơn nhóm còn lại, họ chủ yếu trích từ quỹ tiết kiệm của gia đình hoặc khi cần thì đi mượn của bà con hàng xóm.
4.4.2. Chi tiêu
Hiện nay ở xã Bình Khánh mức sống của người dân đã được nâng lên rất nhiều, người dân có nhu cầu chi tiêu ngày càng nhiều hơn đối với những mặt hàng xa sỉ (điện thoại, du lịch…). Nhưng với nguồn thu nhập thấp đòi hỏi các hộ phải biết chi tiêu hợp lý để có thể đảm bảo được cuộc sống của gia đình. Chính vì vậy vai trò của người quyết định chính trong gia đình là rất quan trọng. 
Bảng 4.19. Tình Hình Chi Tiêu của Các Hộ Điều Tra trong Năm 2007

ĐVT: %

	Khoản mục
	Hộ vay
	Hộ không vay

	
	Nghèo
	Cận

nghèo
	Trung

bình
	Nghèo
	Cận 

nghèo
	Trung

 bình

	LTTP
	56,60
	64,52
	56,13
	82,25
	74,41
	62,13

	Học hành
	19,00
	7,60
	9,20
	3,88
	4,44
	14,40

	Khám chữa bệnh
	2,97
	8,68
	7,03
	1,44
	7,90
	1,59

	Đám tiệc
	9,29
	8,22
	12,26
	6,02
	6,12
	8,49

	Quần áo
	4,02
	3,26
	6,45
	1,48
	2,50
	5,28

	Điện nước
	6,42
	5,81
	3,95
	3,98
	3,16
	3,51

	Giải trí
	0,20
	0,10
	0,51
	0,07
	0,00
	0,58

	Điện thoại
	1,19
	1,22
	2,64
	0,77
	1,19
	3,87

	Mua sắm
	0,31
	0,60
	1,83
	0,11
	0,28
	0,15

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	BQ/người/năm 

(triệu đồng)
	4.681,23
	4.777,55
	6.560,57
	6.905,02
	8.670,27
	8.359,34


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.19 cho thấy, tình hình chi tiêu ở cả 2 nhóm hộ khá cách biệt. Nhóm không vay có xu hướng chi tiêu nhiều hơn nhóm có vay. Và cả 2 nhóm đều chi cho LTTP là chủ yếu: đặc biệt các hộ nghèo nằm trong nhóm không vay chi cho LTTP nhiều nhất chiếm tới 82,25% tổng chi tiêu. Chứng tỏ với nguồn thu nhập họ tạo ra phần lớn họ đều dành cho ăn uống, phần còn lại là rất nhỏ, không đủ để đầu tư cho sản xuất, buôn bán… cải tạo thu nhập cho gia đình, vì vậy rất khó để các hộ này thoát khỏi cảnh nghèo. Cả 2 nhóm hộ cũng rất quan tâm đến việc học tập, nâng cao kiến thức cho con em mình: thể hiện qua tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục cao hơn các khoản chi tiêu khác và cao nhất là 19% thuộc về các hộ nghèo của nhóm có vay. Nhóm có vay chi tiền học hành nhiều hơn nhóm không vay, chứng tỏ họ đã ý thức được tầm quan trọng của việc học hành đối với con em mình, phải có kiến thức mới có thể thoát nghèo. Các khoản chi tiêu khác như: khám chữa bệnh, đám tiệc, giải trí… chiếm tỷ lệ không đáng kể.
Nhóm có vay: đối với những hộ nghèo (có thu nhập BQ dưới 6 triệu) tổng chi tiêu BQ/người/năm của họ là 4.681,23 triệu đồng. Các hộ này chi tiêu rất tiết kiệm và đúng cách, chính vì vậy, mặc dù thu nhập họ tạo ra thấp nhưng vẫn đủ để đảm bảo đời sống của gia đình. Nếu các hộ này cố gắng làm việc thì khả năng thoát nghèo là rất cao. Chính quyền địa phương nên quan tâm nhiều hơn đến những hộ này. Đối với những hộ cận nghèo và trung bình: chi tiêu của họ cũng rất ít, khá hợp lý và tiết kiệm nhiều. Khả năng thoát khỏi tình trạng khó khăn và vươn lên làm giàu là rất cao nếu họ biết cố gắng và nếu được sự giúp đỡ của chính quyền cũng như các tổ chức cho vay vốn. Tình hình chi tiêu của nhóm hộ có vay cho thấy: các hộ có vay biết cách sử dụng nguồn thu nhập không cao lắm của mình để đảm bảo đời sống cho các thành viên, không để tình trạng thiếu ăn xảy ra, mặt khác còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ dùng cho những lúc nguy cấp hay dùng để trả nợ vay của các tổ chức tín dụng.

Nhóm không vay: đối với những hộ nghèo (có thu nhập BQ dưới 6 triệu) tổng chi tiêu BQ/người/năm của họ là 6.905,02 triệu đồng. Các hộ này chi tiêu quá nhiều, thu nhập tạo ra không đủ để đảm bảo đời sống của gia đình. Dẫn đến tình trạng thiếu ăn, khó thoát khỏi nghèo đói nếu như không biết cách chi tiêu hợp lý. Họ cần phải hết sức cố gắng trong thời gian tới mới có thể cải thiện cuộc sống gia đình. Chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho họ vay nguồn vốn ưu đãi để có vốn làm ăn. Đối với những hộ cận nghèo: chi tiêu của họ cũng khá cao (8.670,27 triệu đồng) trong khi thu nhập thì gới hạn, như vậy mức chi tiêu đó là không bền vững để đảm bảo đời sống cho các thành viên trong gia đình. Mặc dù họ đã thoát nghèo nhưng nếu không biết cách chi tiêu thì khả năng tái nghèo của những hộ này là rất cao (chỉ cần gặp rủi ro, biến cố nhỏ là họ sẽ  dễ dàng trở về tình trạng nghèo như ban đầu). Đối với những hộ trung bình, họ chi tiêu cũng khá nhiều (cao hơn so với nhóm có vay), nhưng vì thu nhập họ tạo ra khá cao nên đời sống cũng khá ổn định, không phải lo lắng về miếng ăn hằng ngày như những hộ còn lại trong nhóm. Với số tiền tiết kiệm được họ có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau (lúc ốm đau, bệnh tật... ) và chính vì vậy họ cảm thấy không cần thiết phải vay thêm từ các tổ chức tín dụng. Tình hình chi tiêu của nhóm hộ có vay cho thấy: các hộ không vay sử dụng nguồn thu nhập của mình chưa thật hiệu quả, chi tiêu quá nhiều, trong khi tiết kiệm rất ít, vì vậy đời sống của họ còn gặp nhiều khó khăn , tình trạng thiếu ăn vẫn còn tồn tại. Đây là vấn đề cần được các hộ khắc phục sớm để trong tương lai họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặt khác, chính quyền địa phương và các tổ chức tín dụng cần tạo điều kiện để các thành viên trong nhóm này được vay vốn để làm ăn, nhằm mục tiêu giảm nghèo.
4.5. Phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nghèo của các hộ điều tra nói riêng và của xã Bình Khánh nói chung
4.5.1. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nghèo đói của xã Bình Khánh

Bằng phương pháp thực hiện công cụ PRA trên 2 nhóm hộ vay và không vay, cụ thể hộ vay là 15 người và hộ không vay là 10 người, nhằm tìm hiểu nguyên nhân chính gây nên tình trạng nghèo của những hộ trong xã. Qua sự trình bày của người dân, thì lý do chính ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đã được rút ra. Được thể hiện cụ thể trong Hình 4.5.
a) Đối với những hộ có vay vốn
Hình 4.5. Cây Vấn Đề: Phân Tích Nguyên Nhân Nghèo theo Phương Pháp Cùng Tham Gia (PRA) của Nhóm Hộ Có Vay
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Qua cuộc thảo luận của nhóm hộ có vay gồm 15 người, đã tìm ra được nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghèo tại địa phương là do thiếu vốn (100% ý kiến đồng ý). Nguyên nhân dẫn đến thiếu vốn thì rất nhiều cụ thể như: trình độ học vấn thấp dẫn đến không ý thức trong việc sinh con, con đông phải chi tiêu nhiều nên thiếu vốn, mặt khác nếu trình độ học vấn thấp thì sẽ không tạo được công ăn việc làm ổn định, không có tay nghề, dẫn đến tình trạng thất nghiệp, mà nếu thất nghiệp thì vấn đề thiếu vốn lại càng trở nên cấp thiết hơn. Nguyên nhân thứ 2 là: vay vốn ưu đãi nhưng lượng vốn quá ít không đủ để đầu tư sản xuất – kinh doanh mà thời hạn vay lại ngắn nên dẫn đến tình trạng thiếu vốn. Nguyên nhân thứ 3 là do môi trường bên ngoài tác động (thời tiết, dịch bệnh) và do thiếu phương tiện SXKD nên sản không đem lại hiệu quả cao.
Hậu quả của vấn đề thiếu vốn là làm giảm hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập thấp vì vậy người dân phải đi vay nóng bên ngoài, phải chịu lãi suất cao để có tiền chi tiêu cho gia đình, khả năng trả được nợ là rất thấp, chính vì vậy người dân ở đây cứ nằm trong vòng luẩn quẩn nghèo này mãi mà không thoát ra được.
b) Đối với những hộ không vay vốn

Theo đánh giá của nhóm hộ không vay thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói của xã không có sự khác biệt lắm so với nhóm có vay. Nguyên nhân chính dẫn đến nghèo được người dân đồng ý nhiều nhất cũng là do thiếu vốn và SXKD thấp (thể hiện qua Hình 4.6).
Qua cuộc thảo luận của nhóm hộ không vay gồm 10 người, đã tìm ra được nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghèo tại địa phương là do thiếu vốn và do SXKD thấp (100% ý kiến đồng ý). Nguyên nhân là do trình độ học vấn thấp, con đông phải chi tiêu nhiều nên thiếu vốn, trình độ học vấn thấp sẽ không có được công ăn việc làm ổn định, không có tay nghề, dẫn đến tình trạng thất nghiệp, dẫn đến thiếu vốn, không có trình độ nên SXKD cũng không khả quan lắm. Nguyên nhân thứ 2 là do xuất phát điểm của gia đình thấp, gia đình đã nghèo từ nhiều đời, không có phương án làm ăn khả quan để thoát nghèo. Một nguyên nhân nữa cũng khá quan trọng đó là môi trường SXKD giảm (dịch bệnh, thời tiết), thiếu phương tiện sản xuất kinh doanh (đất đai…) nên SXKD thất bát không đem lại thu nhập cao nên thiếu vốn.

Cuộc sống của các gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tình trạng nghèo còn góp phần làm tăng tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương. Nghèo đói để lại những hậu quả không thể lường hết được, chính vì vậy trong thời gian tới chính quyền địa phương cần phải hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho người dân vay vốn làm ăn để họ có thể thoát khỏi tình trạng nghèo như hiện nay. 
Hình 4.6. Cây Vấn Đề: Phân Tích Nguyên Nhân Nghèo theo Phương Pháp Cùng Tham Gia (PRA) của Nhóm Hộ Không Vay
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4.5.2. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nghèo đói của các hộ điều tra

Theo kết quả điều tra thực tế của bản thân tại địa bàn nghiên cứu thì nguyên nhân dẫn đến trình trạng nghèo ở mỗi hộ có sự khác nhau. Và được tổng hợp thành những nguyên nhân chính được thể hiện trong Bảng 4.20.
Bảng 4.20. Nguyên Nhân Nghèo theo Ý Kiến của Các Hộ Nghèo Điều Tra
	Nguyên nhân
	Hộ vay

(hộ)
	Tỷ lệ (%)
	Hộ không vay (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Xuất phát điểm thấp
	          23
	57,5
	20
	50,0

	Sản xuất, kinh doanh thua lỗ
	4
	10
	  6
	15,0

	Đông con 
	8
	20
	  5
	12,5

	Thất nghiệp
	7
	17,5
	11
	27,5

	Tai họa đột xuất
	4
	10
	  5
	12,5

	Không chịu chí thú làm ăn
	0
	0
	  0
	0,0

	Khác
	          20
	50
	19
	47,5


Nguồn tin: Số liệu điều tra tháng 2/2008
Qua Bảng 4.20 ta thấy, ý kiến của 2 nhóm hộ điều tra về nguyên nhân nghèo được xuất phát từ chính thực trạng của gia đình họ. Trong đó, nguyên nhân chính  được 2 nhóm hộ lựa chọn nhiều nhất là do có xuất phát điểm thấp (nhóm có vay chiếm 57,5% cao hơn so với nhóm hộ không vay, nhóm hộ không vay là 50% tổng số hộ điều tra). Nguyên nhân tiếp theo cũng được các hộ lựa chọn nhiều đó là do thất nghiệp, chiếm tỷ lệ lần lượt là 17,5 và 27,5%, nhóm không vay có số người lựa chọn cao hơn. Nguyên nhân khác cũng được các hộ lựa chọn nhiều 50% đối với nhóm hộ có vay và 47,5% đối với nhóm hộ không vay, nguyên nhân khác ở đây là do: thiếu vốn để làm ăn (đây là nguyên nhân được các hộ lựa chọn nhiều nhất), thời tiết thất thường, bệnh tật, phải đi đám tiệc nhiều, thu nhập thấp, nợ nần, không có đất sản xuất… dẫn đến tình hình nghèo như hiện nay của các hộ. Ngoài ra, ý kiến về nguyên nhân nghèo là do đông con, sản xuất kinh doanh thua lỗ, tai họa đột xuất cũng được các lựa chọn nhưng chiếm tỷ lệ không đáng kể. Không có ý kiến nào đồng ý với nguyên nhân nghèo là do không chí thú làm ăn. Chứng tỏ các hộ này cũng rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn nhưng cuộc sống không khá lên nhiều.
Xuất phát điểm thấp:
Bình Khánh là 1 xã cách mạng, đời sống của người dân ở đây từ xưa đã rất khó khăn. Hoạt động sản xuất chủ yếu ở đây là nông nghiệp nhưng hộ nghèo thường có ít đất đai để sản xuất cải thiện cuộc sống gia đình mặt khác thời tiết diễn ra thất thường, dịch bệnh thường xuyên xảy ra vì vậy đời sống của người dân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Trình độ học vấn của người nghèo thì thấp vì vậy không thể làm được những công việc yêu cầu tay nghề cao, người dân ở đây chỉ biết đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống vì vậy nguồn thu nhập chủ yếu của người nghèo là từ lao động làm thuê không cố định, nguồn thu nhập ít ỏi này không thể giúp các hộ thoát nghèo được. 
Thiếu vốn sản xuất:

Thiếu vốn sản xuất ở đây là thiếu vốn để làm ăn, phần lớn các hộ nghèo khi được điều tra đều cho biết có nhu cầu muốn được vay vốn để mở rộng thêm sản xuất nông nghiệp, nuôi tôm. Một số hộ cũng mong muốn nếu họ có vốn họ sẽ buôn bán để có thêm thu nhập. Mặt khác các hộ này còn cho rằng thiếu vốn sản xuất cũng gây khó khăn trong trồng lúa, nuôi tôm, vì không có vốn bỏ ra ban đầu nên chi phí về tiền phân, tiền thuốc họ phải mua nợ với giá cao hơn, và có tính lãi suất. Do đó khi thu hoạch phải bán ngay sản phẩm đang mùa vụ với giá thấp để trả các chi phí ban đầu, phần lợi nhuận còn lại không đủ cho họ chi tiêu cho đến mùa sau, và không có vốn để tái đầu tư lại sản xuất.

Thất nghiệp:

Người nghèo thường không có đất để sản xuất vì vậy họ làm thuê trong nông nghiệp là chủ yếu, nhưng công việc rất bấp bênh vì hoạt động nông nghiệp thường tuân theo thời vụ, hết thời vụ là người nghèo lại trở nên thất nghiệp. Nếu người thất nghiệp đó rơi vào người chủ gia đình thì gia đình đó sẽ hết sức khó khăn. Cho nên gia đình họ thường thiếu ăn vào những tháng này, vì vậy các hộ phải đi vay từ bên ngoài với lãi xuất cao để có tiền trang trải cho cuộc sống. Thu nhập thấp, việc trả nợ của các hộ nghèo là rất khó khăn, tình trạng nợ nần ngày càng chồng chất không có khả năng trả nợ, nên hộ vẫn trong tình trạng nghèo đói nhiều năm mặc dù họ cũng rất cố gắng.

 Đông con:
Những hộ gia đình có đông thành viên nhưng không thuộc lực lượng lao động nó cũng gây áp lực lớn đối với hộ nghèo. Các hộ nghèo khi được điều tra thì có 13/80 ý kiến cho rằng nguyên nhân nghèo của hộ là do gia đình có đông người nhưng lực lượng lao động lai thiếu, con còn nhỏ, gia đình có người già mất sức lao động hay bệnh. Chi tiêu hàng ngày của gia đình cao hơn mức thu nhập vì vậy dẫn đến nghèo.
4.6. Phân tích nội lực và tiềm năng của địa phương (ma trận SWOT)
	· Điểm mạnh (S)

S1: Điều kiện tự nhiên của xã rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp, đặc biệt thuận lợi cho việc nuôi tôm.
S2: Lực lượng lao động dồi dào.

S3: Người dân cần cù, chịu khó, chí thú làm ăn.

S4: Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ trồng lúa sang nuôi tôm.


	· Thách thức (T)

T1: Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh xuất hiện thường xuyên… gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp có khi dẫn đến làm ăn thua lỗ.
T2: Buôn bán ngày một khó khăn hơn vì phải cạnh tranh.
T3: Giá thị trường biến động mạnh, giá xăng dầu tăng cao làm tăng chi phí sản xuất trong khi đó giá nông sản thì bấp bênh, không ổn định.
T4: Nghèo từ nhiều đời.



	· Điểm yếu (W)

W1: Trình độ văn hóa thấp, đông con.

W2: Thất bại trong sản xuất nông nghiệp (thua lỗ).
W3: Lao động phổ thông không có tay nghề, không có công ăn việc làm ổn định, thất nghiệp..

W4: Thiếu vốn để đầu tư sản xuất.
W5: Không có đất để sản xuất nông nghiệp.
W6: Bệnh tật, tuổi tác, tai nạn.
	·  Cơ hội (O)

O1: Có nhiều tổ chức tín dụng (quỹ XĐGN, CEP…) cho người dân nghèo vay vốn sản xuất.

O2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương.
O3: Khu công nghiệp phát triển tạo công ăn việc làm cho thanh niên (lao động trẻ có tay nghề)

O4: Các hộ nghèo được cấp BHYT miễn phí, miễn giảm học phí cho con em đi học, mở các lớp khuyến nông, học nghề (may, điện tử…) cho con em thuộc diện gia đình nghèo.
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Luận giải các biện pháp và giải pháp
Tận dụng  cơ hội để phát huy thế mạnh
O1/S1 = Tận dụng các nguồn vốn mà các tổ chức tín dụng cho người dân vay (quỹ XĐGN, CEP, hội nông dân, NHCS…) để đầu tư cho sản xuất nông nghiệp (đặc biệt nuôi tôm là nghề thế mạnh của xã) nhằm giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.
O3, O4/S2, S3 = Người lao động có thể tham gia các lớp khuyến nông, học nghề…để nâng cao kiến thức cho bản thân mình, đồng thời được học tập để trở thành lao động có tay nghề, giúp nâng cao thu nhập cho bản thân. Tận dụng sự phát triển của các khu công nghiệp để giải quyết việc làm cho lực lượng lao động dồi dào của xã.
Nắm bắt cơ hội để khắc phục mặt yếu

O1/W4 = Tận dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng để khắc phục tình trạng thiếu vốn của người dân.
O2/W5 = Tận dụng sự quan tâm của chính quyền địa phương khắc phục hiện trạng thiếu đất của người dân (chính sách cấp đất đai để người nghèo có đất sản xuất). 

O3, O4/W1, W2, W3, W4 = Tận dụng việc miễn giảm học phí cho học sinh nghèo để cải thiện trình độ học vấn của con em nghèo, tận dụng việc mở các lớp học khuyến nông để nâng cao kiến thức về nông nghiệp cho người dân để hạn chế việc sản xuất thua lỗ. Tận dụng việc cấp phát BHYT để khắc phục tình trạng bệnh tật của người dân. Và cuối cùng là tận dụng việc mở các lớp dạy nghề để khắc phục tình trạng lao động không có tay nghề, phát triển các khu công nghiệp để khắc phục tình trạng thất nghiệp, việc làm không ổn định nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Tận dụng mặt mạnh để giảm thiểu nguy cơ

S3/T1 = Tận dụng đức tính chuyên cần, chịu khó, chăm chỉ làm ăn để giảm thiểu những ảnh hưởng gây khó khăn trong sản xuất.
Giảm các mặt yếu để ngăn chặn nguy cơ 

W1, W4/T1 = Khắc phục tình trạng học vấn thấp để nâng cao khả năng hiểu biết, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật để khống chế phần nào dịch bệnh tại địa phương. Khắc phục tình trạng thiếu vốn của người dân để có vốn đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập và góp phần cải thiện cuộc sống gia đình nhằm giảm nghèo.
4.7. Đề xuất các giải pháp về tín dụng và một số giải pháp khác nhằm hỗ trợ cho công tác XĐGN tại xã Bình Khánh
Mặc dù trong những năm qua đời sống của người dân ở xã Bình Khánh có phần tăng lên, song trên thực tế vẫn còn không ít hộ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách trong cuộc sống, vì vậy công cuộc XĐGN còn vô cùng gian nan. Nguy cơ tái nghèo có thể tăng do tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; do đầu tư phát triển kinh tế giữa các vùng chưa đồng đều; cơ hội về việc làm của người nghèo ngày càng khó khăn hơn do đổi mới công nghệ trong sản xuất, yêu cầu trình độ của người lao động ngày càng cao. 
Qua điều tra thực tế, tôi nhận thấy ở nhóm hộ không vay có đời sống, sản xuất, sinh hoạt…tốt hơn nhóm có vay. Nguyên nhân là do trong nhóm không vay số hộ không muốn vay vốn vì đã có sẵn nguồn vốn, vì gia đình chỉ có người già, hay vì sợ mắc nợ…chiếm tới 42,5% tổng số hộ điều tra, chứng tỏ các hộ không vay về cơ bản đã khá hơn hộ có vay chứ không phải do chương trình XĐGN ở xã hoạt động không hiệu quả. Mặc dù vậy đời sống của hai nhóm hộ điều tra vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với những gia đình khác trong địa phương Nguyên nhân nghèo là rất nhiều, trong đó nguyên nhân nghèo do thiếu vốn làm ăn là vấn đề được đề cập nhiều nhất. Để giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, Xã đã có những việc làm thiết thực: hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ trong chương trình xoá nhà ở tạm cho các hộ nghèo, hỗ trợ gạo và các vật dụng cần thiết cho người già neo đơn không nơi nương tựa…Tuy thế, nguồn vốn cho vay còn bị hạn chế, không đủ cung cấp cho người vay, đặc biệt là người nghèo. Ngoài ra, vấn đề nghèo do trình độ học vấn thấp, bệnh tật, già cả…cũng là những vấn đề lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác XĐGN ở Xã. Từ những phân tích trên, đồng thời từ sự phân tích ma trận SWOT, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm giúp cải thiện đời sống người nghèo trong thời gian tới.
4.7.1. Đề xuất giải pháp về tín dụng cho người nghèo

Chính sách tín dụng đối với người nghèo, được coi là chính sách đòn bẩy trong thực hiện giảm nghèo, tạo điều kiện và cơ hội để người nghèo có vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và tiến đến giảm nghèo. Tuy vậy, những hộ nghèo phần lớn là sản xuất nông nghiệp không quen với việc tính toán và xây dựng phương án sản xuất, do đó những hộ nghèo thường gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức và các nguồn vốn khác. Qua đó tôi có một số đề xuất như sau: 
Ban XĐGN của xã cần cải thiện tình trạng vốn vay cho các hộ nghèo như cho các hộ nghèo vay với mức vốn cao hơn và thời hạn vay dài hơn để họ có thể đầu tư cho sản xuất. Đồng thời nên qui định thời hạn hoàn vốn cho chương trình nếu quá thời hạn thì nên tìm hiểu nguyên nhân, nếu hộ làm ăn bị thua lỗ thì không nên tính lãi cho giai đoạn sau, mà nên tạo điều kiện để hộ vay vốn thêm lần nữa và phải có các chuyên gia giám sát kiểm tra theo định kỳ, để phát hiện ra những khó khăn kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ để vốn vay sử dụng đúng mục đích. 

Ban XĐGN của xã nên đến từng hộ được vay vốn hướng dẫn họ là hiện nay nuôi con gì, hoặc trồng loại cây gì là mang lại năng suất cao, và có giá trên thị trường, phổ biến một số mô hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Đặc biệt hơn nếu có thể thì chính quyền địa phương kết hợp với ban XĐGN cho người nghèo mượn vốn sản xuất bằng hình thức cụ thể như: bò, heo giống, hoặc cây giống, và các cán bộ địa phương phải đảm bảo rằng việc định hướng cho nông dân sản xuất những loại sản phẩm nào thì phải tìm cho họ nhà máy thu mua các loại sản phẩm đó. Cần đẩy mạnh công tác vận động khai thác nguồn lực về vốn cho chương trình XĐGN, tạo sự kết hợp chặt chẽ trong các Hội, đoàn thể, vận động thêm sự ủng hộ của nhân dân trong vùng nhằm khắc phục điều kiện hạn chế về ngân sách, để phần lớn người nghèo có nhu cầu vay vốn được đáp ứng.
Mở rộng hình thức cho vay tín chấp, bảo lãnh của các Hội, đoàn thể không những cho các hội viên trong hội mà cho cả người nghèo, khuyến khích các hộ gia đình tham gia vào các tổ chức, đoàn thể tại địa phương.
4.7.2. Tăng cường hoạt động khuyến nông

Qua điều tra cho thấy, đa số những hộ nghèo, đặc biệt là những hộ sản xuất nông nghiệp ít đầu tư thâm canh trong sản xuất, kỹ thuật canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sẵn có của bản thân để tự sản xuất và họ rất ít khi cập nhật thông tin mới về khoa học kỹ thuật trong sản xuất chính vì vậy năng suất thu được của những hộ này thường thấp, chỉ đủ để chi tiêu trong gia đình chứ không tích lũy được. Công tác khuyến nông của địa phương chưa chứng minh được hiệu quả thực sự của những buổi tập huấn để người dân tin tưởng và làm theo. Mặt khác, qua quá trình thực tế tìm hiểu địa phương và quá trình thảo luận nhóm PRA cho thấy, ở đây không có hoạt động khuyến nông dành cho người dân nghèo hoặc nếu có thì rất ít, công tác khuyến nông của xã chủ yếu là dành cho những hộ có đất, có vốn để đầu tư sản xuất là chủ yếu. Đây là một thực trạng đáng quan tâm của địa phương, cần sớm được khắc phục. Qua đây tôi có các đề xuất:

Cần có một đội ngũ cán bộ khuyến nông của xã và phải thường xuyên tiếp cận với người dân nghèo để nắm bắt những nhu cầu cần thiết, có kế hoạch cung cấp kịp thời.

Cán bộ khuyến nông cần thường xuyên mở các lớp tập huấn, quảng bá thông tin về tiến bộ mới từ 2-3 tháng 1 lần. Tổ chức xây dựng các mô hình trình diễn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất ngay tại nơi họ đang sống, phải được thực nghiệm trước, làm gia tăng sự hiểu biết của bà con và chứng minh lợi ích bằng tai nghe mắt thấy sẽ thuyết phục được sự tín nhiệm của người dân và họ sẵn sàng làm theo. Điều này phải phù hợp với trình độ mặt bằng dân trí hiện tại của họ.
Đào tạo cán bộ khuyến nông là người địa phương để họ có thể giúp ngay chính gia đình họ cũng như cộng đồng xung quanh. Những người này có lợi thế là thông thạo địa phương, được sự  tin tưởng của người dân, nắm được tình hình các hộ nghèo...
4.7.3. Đề xuất giải pháp cho vấn đề giáo dục và đào tạo – giải quyết việc làm
Trình độ văn hoá ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của vùng, của địa phương và góp phần không nhỏ vào việc cải thiện cuộc sống của người nghèo. Qua điều tra thực tế tại địa phương cho thấy, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động của xã chiếm tỷ lệ cao, nhưng đa số là chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định khiến cho thu nhập của họ bấp bênh. Vì vậy thực tế đặt ra là phải giáo dục và đào tạo giải quyết việc làm như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất, qua đó thúc đẩy họ nhanh chóng thoát nghèo và không tái nghèo. Qua đó tôi có một số đề xuất như sau:
Giáo dục: Xã đã có nhiều cố gắng trong vấn đề giáo dục như: xây mới lại các trường đã xuống cấp, xây dựng thêm trường cấp III, có nhiều chính sách hỗ trợ để cho con, em của các hộ nghèo có điều kiện đến trường. Tuy vậy số học sinh nghèo bỏ học giữa chừng vẫn còn, do chi phí giáo dục ngày càng tăng cao nhưng mức thu nhập của các hộ nghèo thấp, dẫn đến các hộ gia đình phải đối diện với những khó khăn. Từ thực tế đó theo tôi giải pháp trước tiên là cần miễn học phí hoàn toàn , hỗ trợ sách vở, quần áo, bút mực…cho những đối tượng thuộc diện khó khăn. Đối với những đối tượng bỏ học giữa chừng nên tổ chức vận động, khuyến khích người có trình độ còn thấp đi học bổ túc văn hoá. Đối với những gia đình nghèo có con học ở các trường cao đẳng đại học trong nước chính quyền địa phương nên có chính sách hỗ trợ để họ an tâm học.
Đào tạo – giải quyết việc làm: Qua điều tra thực tế tại địa phương cho thấy, đa số người nghèo ở đây có trình độ văn hóa thấp, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, vì vậy khó có cơ hội kiếm được việc làm ổn định và có thu nhập cao. Vì vậy vấn đề đào tạo và giải quyết việc làm ở đây là hết sức quan trọng cần được quan tâm nhiều. Qua đó tôi có một số đề xuất như sau: trước hết cần phải phân loại đối tượng nghèo để từ đó có giải pháp hỗ trợ thích hợp với trình độ mỗi người. Có thể phân loại đối tượng theo độ tuổi và trình độ văn hóa để xây dựng chương trình đào tạo hay mô hình hỗ trợ đào tạo nghề. Theo đó, ở độ tuổi còn khả năng học văn hóa mà trình độ văn hóa còn thấp thì phải cho học văn hóa trước (tối thiểu là cấp II) sau đó gửi vào trung tâm đào tạo để đào tạo nghề. Đối với những người tuổi đã cao mà cần việc làm, có thể giới thiệu cho họ những công việc phù hợp với họ và trước khi làm việc sẽ được đào tạo, kèm cặp 1 khóa ngắn hạn giúp họ hiểu được công việc và cố gắng hết sức để làm việc.
4.7.4. Đề xuất giải pháp về vấn đề dân số và KHHGĐ
Gia đình có đông nhân khẩu làm mức chi tiêu cao, và làm cho thu nhập BQ đầu người của gia đình giảm xuống. Vì vậy vấn đề về dân số ở các hộ nghèo cần phải được quan tâm hơn nữa, giải pháp về dân số tốt nhất ở đây: Tổ chức tuyên truyền, vận động KHHGĐ đối với những hộ còn trong độ tuổi sinh đẻ, phải thường xuyên đề cập đến vấn vấn đề này trên mọi phương tiện thông tin như: loa, đài, ti vi, báo chí… Những người làm công tác KHHGĐ của Xã nên đến từng ấp để tuyên truyền, tổ chức những đêm diễn văn nghệ lồng ghép tạo cho người dân có tinh thần thoải mái, xây dựng những vở kịch đề cập đến hậu quả của việc đông con để người dân xem, dễ  hiểu và dễ đi sâu vào lòng người nhằm giúp cho công tác tuyên truyền, giáo dục đạt hiệu quả cao hơn. Xã nên tổ chức những buổi hội thảo về dân số để giáo dục cho người dân, để qua đó họ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc sinh đẻ có kế hoạch, xem đó là vấn đề có ảnh hưởng đến đời sống của gia đình họ và xã hội trong tương lai. 

4.7.5. Đề xuất về việc tăng cường nguồn vốn xã hội cho người dân
Vấn đề về nguồn vốn xã hội cũng rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân, trong khi đó việc tham gia vào các tổ chức định chế của người dân ở đây chiếm tỷ lệ rất thấp, vì vậy trong tương lai cần tăng cường việc vận động người dân tham gia vào các tổ chức để có thể sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cộng đồng ngày càng đoàn kết, hiểu nhau và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, giúp cho đời sống người dân ngày càng phong phú hơn và ngày càng tốt hơn. Muốn làm được như vậy, trước tiên cần phải làm cho người dân thấy được lợi ích của việc tham gia vào các tổ chức, từ đó họ sẽ tự nguyện gia nhập và cống hiến hết sức mình cho tổ chức. Mặt khác, các tổ chức cần phải luôn đổi mới chương trình công tác, sinh hoạt… sao cho ngày càng phong phú hơn để khuyến khích người dân tham gia.
CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận
Qua khảo sát, tìm hiểu và nghiên cứu, đề tài đã có được một cái nhìn tổng quan chung về đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân nghèo xã Bình Khánh.

Qua đó cho thấy, dưới sự quan tâm của Đảng Nhà Nước, sự hỗ trợ giúp đỡ của Thành phố, Huyện và chương trình XĐGN, cùng với sự cố gắng của bản thân các hộ gia đình thì bên cạnh việc tỷ lệ nghèo trong xã đã giảm từ 21,19% đầu năm 2007 xuống còn 15,3% vào cuối năm 2007, cuộc sống người nông dân trong vùng đã được cải thiện rõ rệt. Trình độ học vấn của các hộ nghèo đã được nâng cao, số hộ nghèo có trình độ cấp II tăng lên nhiều, một số ít hộ có trình độ cấp III. Người dân ngày càng được nâng cao về đời sống vật chất và tinh thần, nhu cầu về các vật dụng sinh hoạt được các hộ nghèo quan tâm hơn trước.

Bên cạnh đó, đa số các hộ nghèo thiếu đất sản xuất nên phải đi làm thuê theo mùa vụ do đó cuộc sống bấp bênh. Trong khi đó giá cả nông sản, lương thực có những lúc không ổn định và có chiều hướng bất lợi. Thu nhập của những hộ điều tra chủ yếu là từ buôn bán nhỏ, làm thuê, một số ít tham gia sản xuất nông nghiệp như: trồng lúa, nuôi tôm. Về nuôi tôm, hầu hết các hộ điều tra đều nuôi theo kiểu gia đình với số lượng nhỏ, hình thức nuôi chủ yếu là không tập trung, lấy công làm lời. Hiện nay theo chủ trương của xã về chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng thì nuôi thủy sản (đặc biệt là nuôi tôm) đang dần trở thành trọng tâm mà xã đang áp dụng để phát triển kinh tế nông nghiệp xã. Nhưng thời gian gần đây dịch bệnh xảy ra thường xuyên, thời tiết bất ổn, giá cả đầu vào cao…thu nhập từ nông nghiệp không cao, nhiều khi còn mất trắng làm cho cuộc sống của hộ nghèo không khá lên được. Với nguồn thu nhập bấp bênh cộng với việc các hộ nghèo không biết cân đối tình hình chi tiêu làm cho nhiều khoản chi vượt qua khoản thu do đó không có điều kiện để tích lũy, đầu tư cho sản xuất.

Ngoài ra nhu cầu về vay vốn của các hộ nghèo chưa được giải quyết thỏa đáng và các hộ nghèo vẫn chưa có ý thức chấp hành tốt các qui định, điều kiện về mục đích sử dụng vốn vay. Số tiền vay này được sử dụng cho việc trang trải các khoản nợ, các khoản chi tiêu về ăn, uống, và các nhu cầu khác làm cho đồng vốn cũng mất đi tác dụng của nó và tình hình gia đình sau khi vay vốn không được cải thiện nhiều.

Các hộ nghèo cũng cho biết mặc dù đã thấy được tầm quan trọng của việc học hành, nhưng vì gia đình túng thiếu và thu nhập của gia đình phụ thuộc vào thời vụ, thời tiết và công việc được thuê mướn do đó không có khả năng cho con đi học, mặt khác gia đình cũng muốn con  nghỉ học để ở nhà phụ giúp công việc hoặc đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập cho gia đình trang trải cho cuộc sống. 
Qua nghiên cứu thực tế địa phương đề tài đã xác định được các nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ dân. Có những nguyên nhân chính là: do thiếu vốn sản xuất, do trình độ học vấn thấp, lao động không tay nghề, gia đình đông nhân khẩu…Trong đó, xuất phát từ nguyên nhân thiếu vốn là chủ yếu. Đây là nguyên nhân chính bao trùm lên vấn đề nghèo đói, là thực trạng của địa phương. Hiện tại các hộ có những mong muốn như được vay vốn để sản xuất, được hỗ trợ và giới thiệu việc làm, chi phí cho giáo dục, chi phí y tế được cải thiện hơn nữa.

5.2. Kiến nghị 
Việc can thiệp vào nhóm nghèo không chỉ là công việc thực hiện một sớm một chiều mà là cả một quá trình, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp lãnh đạo với người dân, phối hợp nhiều chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Để các chương trình xóa đói giảm nghèo tại đây đạt hiệu quả, tác giả có một số kiến nghị như sau:
5.2.1. Đối với chính quyền địa phương

Muốn thực hiện tốt và hiệu quả chính sách tín dụng đối với người nghèo, trước hết về phía chính quyền cần phải phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là ngân hàng người nghèo, qua đó có chính sách trợ vốn cho đối tượng nghèo được công bằng hơn và công tác XĐGN hiệu quả hơn, sau đó cần khai thác hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức, đoàn hội cá nhân. Điều này nên thực hiện qua sự đa dạng hóa các hình thức trợ vốn và tăng quy mô lượng vốn vay cho các đối tượng nghèo.
Thường xuyên phổ biến thông tin thị trường; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, nhất là dân nghèo tham gia tập huấn khuyến nông, mạnh dạn áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Cần có những điểm sinh hoạt, câu lạc bộ khuyến nông ở mỗi ấp để người dân có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của nhau để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao.
Phát triển và mở rộng các cơ sở sản xuất, chế biến thu gom, sản phẩm tại địa phương để giải quyết nguồn lao động dư thừa tại chỗ và vấn đề tiêu thụ đầu ra tốt hơn, nên xây dựng thêm các cơ sở công nghiệp để thu hút nguồn lao động tại địa phương và đồng thời sẽ làm cho nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển, thì việc huy động các nguồn đóng góp cho chương trình sẽ dễ dàng hơn. 
Mở rộng mạng lưới giáo dục, y tế để nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực, trong đó phải ưu tiên phục vụ cho các đối tượng nghèo, đặc biệt là vấn đề đào tạo nghề cho lao động diện XĐGN.
Cần thực hiện có hiệu quả KHHGĐ. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp tránh thai, các nội quy, quy chế về tuổi sinh đẻ và khoảng cách giữa các lần sinh đẻ.

Đối với BCĐ XĐGN – VL: cần củng cố, ổn định về tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo chương trình, cán bộ chuyên trách phải có năng lực, đủ trình độ, mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ. Các thành viên chương trình là những người kiêm nhiệm, vì vậy cần có chế độ thù lao thỏa đáng cho họ để họ có thể thực hiện tốt hơn với tinh thần và trách nhiệm cao hơn. Đồng thời chuyên viên và ban chỉ đạo cần phải quan tâm sâu sắc đến thực tế của hộ dân, xác định rõ hộ nghèo để có phương án giúp đỡ họ. 
5.2.2. Đối với người nghèo

Trong các phương pháp để thoát nghèo thì điều quan trọng nhất là ý chí của những người nghèo. Các hộ gia đình phải tự mình vươn lên là chính, sự giúp đỡ của chương trình chỉ mang tính chất là hỗ trợ thêm, tạo điều kiện thêm để họ có động lực mà làm ăn và tăng gia sản xuất.

Các hộ nghèo phải tích cực tham gia các lớp tập huấn về khuyến nông của địa phương, học hỏi tiếp thu kinh nghiệm và mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả của vùng đang sinh sống hoặc của địa phương khác.Cần phân bổ cơ cấu chi tiêu hợp lí và quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục, nâng cao trình độ học vấn của các thành viên trong gia đình. 
Tích cực tham gia công tác KHHGĐ, giảm quy mô về nhân khẩu nhằm hạn chế một phần gánh nặng cho gia đình và xã hội.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1. DANH SÁCH HỘ ĐIỀU TRA

	NHÓM CÓ VAY
	NHÓM KHÔNG VAY

	Số thứ tự
	Họ và tên
	Số thứ tự
	Họ và tên

	1
	Trần Mạnh Hùng
	1
	Nguyễn Văn Út

	2
	Lê Thị Dung
	2
	Trần Thị Kim Dung

	3
	Phùng Thị Hồng
	3
	Nguyễn Văn Đeo

	4
	Võ Thị Bảy
	4
	Huỳnh Thị Kim Mỹ

	5
	Trần Văn Ánh
	5
	Bùi Thị Tiếu

	6
	Nguyễn Thị Gái
	6
	Huỳnh Thị kim Nhung

	7
	Huỳnh thị Nga
	7
	Nguyễn Thị Hiền

	8
	Lê Thị Diễm
	8
	Nguyễn Văn Tiến

	9
	Võ Thị Kim Nương
	9
	Dương Văn Đẩu

	10
	Trương Thị Ngọc Hà
	10
	Võ thị Bo

	11
	Nguyễn Thị Lan
	11
	Nguyễn Thị Mai

	12
	Đặng Thị Nguyệt Điệp
	12
	Trần Văn Hai

	13
	Trần Thị Thu Hà
	13
	Nguyễn Thị Ở

	14
	Phạm Thị Trầu
	14
	Hồ Văn Thâm

	15
	Nguyễn Thị Cúc
	15
	Nguyễn Thị Điệp

	16
	Mai Văn Trực
	16
	Trương Văn Đáng

	17
	Bùi Văn Thượng
	17
	Nguyễn Trung Trinh

	18
	Trần Thị Ba
	18
	Nguyễn Văn Toả

	19
	Nguyễn Thị Khoẻ
	19
	Nguyễn Thị Mai

	20
	Nguyễn Thị Lắm
	20
	Lê Văn Chệt

	21
	Nguyễn Văn Vinh
	21
	Nguyễn Văn Em

	22
	Nguyễn Thị Tươi
	22
	Phạm Thị Hạnh

	23
	Võ Thị Ngân
	23
	Trần văn Hôi

	24
	Châu Thị Ánh Nguyệt
	24
	Nguyễn Thị Dung

	25
	Nguyễn Thị Thu
	25
	Châu Thị Năm

	26
	Bùi Văn Nữa
	26
	Võ Văn Cưa

	27
	Đỗ Thị Điểm
	27
	Nguyễn Tấn Kiết

	28
	Võ Thị Cảnh
	28
	Nguyễn Thị Út

	29
	Lê văn Tư
	29
	Phạm Thu Thủy

	30
	Phan Văn Chàm
	30
	Phạm Thị Chung

	31
	Huỳnh Ngọc Hiệp
	31
	Huỳnh Thị Bảy

	32
	Võ Thị Ba
	32
	Nguyễn Thị Kim Ngân

	33
	Nguyễn Thị Phươợng
	33
	Trần Thị Thu

	34
	Huỳnh Thị Kim Xuyến
	34
	Trần Thị Nhứt


	35
	Nguyễn Văn Tèo
	35
	Nguyễn Thị Hằng

	36
	Ngô Thị Thanh Phi
	36
	Dương Thị Lỡ

	37
	DĐặng Thị Tặng
	37
	Trần Thị Nhị

	38
	Nguyễn Thị Kim Đua
	38
	Nguyễn Thị Liêm

	39
	Trần Thị Rê
	39
	Lê Thị Bảy

	40
	Đặng Thị Út Hoa
	40
	Hồ Thị Phương Lan


Phụ lục 2. PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH
I. THÔNG TIN CHUNG                                                             
	Ngày phỏng vấn:.................................................
	Tổ/ Ấp..
...............                                                                                     

	Tên người phỏng vấn:........................................
	Phường/ Xã: 


	Tên người được phỏng vấn: ...............................
	Quận/Huyện:.............................

	  - Quan hệ với chủ hộ (mã số)........................
	

	  - Thời điểm hộ gia đình về sống tại địa phương:
	


I.1THÔNG TIN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ VỐN XÃ HỘI
	STT
	Họ
 và tên
	Tuổi
	Giới tính

(1: Nam

2:Nữ)
	Quan hệ với Chủ hộ
(Mã số)
	Tình trạng hôn nhân
(Mã số) 
	Nghề nghiệp
	Giáo dục
	Tình trạng sức khoẻ
(Mã số)
	Tên 

Tổ Chức tham gia
 và chức vụ (nếu có)

(Mã số)

	
	
	
	
	
	
	Nghề chính

(Mã số)
	Nghề phụ
(Mã số)
	Trình độ học vấn
	Hiện tại còn đang đi học 

(1: Còn, 

0: Không)
	
	

	1. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Mã số

	Quan hệ với
chủ hộ
	Tình trạng
hôn nhân
	Nghề nghiệp
	Tên Tổ chức
	Tình trạng sức khoẻ

	0= Người QĐ chính 

SX-KD trong hộ
	1 = Độc thân
	0 = Không lao động
 (thất nghiệp/mất SLĐ/còn nhỏ)
	0 = Không tham gia
	1: Khỏe mạnh

	1= Chủ hộ
	2 = Có gia đình
	1 = CNV nhà nước
	1= Hội phụ nữ
	2: Thỉnh thoảng bệnh

	2= Vợ/Chồng
	3 = Ly dị
	2 = Công nhân
	2= Hội nông dân
	3: Thường xuyên bệnh

	3= Cha/Mẹ
	4 = Ly thân
	3 = Buôn bán nhỏ
	3= Hội cựu chiến binh
	4: Mất sức lao động

	4= Anh/chị
	5 = Góa vợ/chồng
	4 = Lao động phổ thông tự do
	4= Mặt trận tổ quốc
	5: Khuyết tật 
(ghi rõ )

	5= Con
	
	5 = Tiểu thủ công nghiệp
	5= Hội chữ thập đỏ
	

	6 = Quan hệ khác

(ghi rõ)
	
	6 = SX Nông nghiệp/thủy sản
	6= Hội người cao tuổi
	

	
	

	7 = Dịch vụ
	7= Cán bộ địa phương
	

	
	
	8 = Nội trợ
	8= khác (ghi rõ)
	

	
	
	9 = khác (ghi rõ)
	
	


I.2 THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN SINH HOẠT

1. Nhà ở
1.1 Tình trạng nhà ở:……… (1. Nhà của mình; 2. Nhà thuê; 3. Ở nhờ nhà người khác)

1.2 Loại nhà: …………… (1. Kiên cố - nền: gạch bông, tường: xây, mái: gạch hoặc đúc; 

   
2. Bán kiên cố -  nền: gạch bông/ gạch tàu/xi măng, tường: xây/gỗ, mái: ngói/tôn 

   
3. Nhà tạm thời: nền đất, vách lá, mái lá hoặc tôn thiếc))  

1.3 Giá trị ước lượng nhà ở: ……………………(triệu đồng)

1.4 Nhà vệ sinh: .....(1. Tự hoại; 2. Cầu cá/che tạm bên sông rạch; 3. Không có, đi nhờ)
2. Tài sản sinh hoạt:

	STT
	Vật dụng sinh hoạt
	Số lượng
	Tổng giá trị ước đoán hiện tại 

 (triệu đồng)

	1. 1
	Xe máy
	
	

	2. 2
	Xe đạp
	
	

	3. 3
	Tivi màu
	
	

	4. 4
	Tủ lạnh
	
	

	5. 5
	Đầu máy VCD, DVD
	
	

	6. 6
	Máy tính
	
	

	7. 7
	Điện thoại di động
	
	

	8. 8
	Điện thoại bàn
	
	

	9. 9
	Tủ lạnh
	
	

	10. 10
	Radio cassette
	
	

	11. 11
	Quạt máy
	
	

	12. 12
	Bếp gaz
	
	

	13. 13
	Khác (ghi rõ)………………...
	
	

	
	Công cụ sản xuất 

(nông nghiệp, tiểu thủ CN…)
	
	

	14. 1
	
	
	

	15. 2
	 
	
	

	16. 3
	
	
	

	17. 4
	
	
	

	18. 5
	
	
	

	19. 6
	
	
	


I.3 THÔNG TIN VỀ ĐẤT ĐAI
Tổng diện tích  đất đai hộ sử dụng hiện nay:…………… (m2). Trong đó:
	1. Stt
	Mục đích sử dụng
	Diện tích (m2)
	Giá trị 

hiện tại 

(trđồng)
	Nguồn gốc

(1: mua

2: thừa kế

3: Thuê

4: ghi rõ
	Tình trạng chủ quyền

(0: không

1: có)

	2. 1
	Thổ cư
	
	
	
	

	3. 2
	Đất canh tác cây hàng năm. Trong đó :
	
	
	
	

	
	Cây trồng………
	
	
	
	

	
	Cây trồng………
	
	
	
	

	
	Cây trồng………
	
	
	
	

	
	Cây trồng………
	
	
	
	

	4. 3
	Đất canh tác cây lâu năm 
	
	
	
	

	5. 4
	Đất dùng nuôi  thủy sản
	
	
	
	

	6. 6
	Đất bỏ hóa
	
	
	
	

	7. 7
	Đất khác (ghi rõ)......….........
	
	
	
	


I.4 THÔNG TIN VỀ VỐN VÀ TÍN DỤNG

1. Tình hình vay tín dụng năm 2007 
	STT
	Nguồn vốn TD
	Số tiền

(1000đ)
	Thời hạn (tháng)
	Lãi suất (%/tháng?)
	Sử dụng (Nêu số tiền cụ thể)
	
	Số tiền đã trả (1000đ)
	Chưa trả

	
	
	
	
	
	SXNN

(1000đ)
	TTCN

(1000đ)
	BBán (1000đ)
	Y tế 

(1000đ)
	Giáo dục 

(1000đ)
	Khác

(1000đ)
	
	Số tiền (1000đ)
	Lý do

	1
	Quỹ XĐGN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NH - Chính sách 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	NH- NN&PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	NH khác 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hội ND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hội Phụ Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CEP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tư nhân 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Họ hàng- bạn bè
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguồn khác (MTTQ, NGO...)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Quá trình vay vốn tín dụng ưu đãi/ nhỏ (cho những hộ đang còn vay và những hộ đã hết vay (trong năm 2007) nhưng trước đó có vay)
	Năm
	Số lần vay
	Nguồn vốn tín dụng
(Mã số trên)
	Số tiền

(1000đ)
	Thời hạn (tháng)
	Lãi suất (%/tháng)
	Sử dụng (Nêu số tiền cụ thể) 1000đ
	Số tiền đã trả (1000đ)
	Chưa trả 

	
	
	
	
	
	
	SXNN
	TTCN
	BBán
	Y tế
	Giáo dục
	Khác
	
	Số tiền (1000đ)
	Lý do

	2005
	lấn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	lấn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	lấn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	lấn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	lấn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	lấn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	lấn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	lấn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	lấn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Nhận xét về hình thức tổ chức tín dụng nhỏ cho người nghèo (chỉ dành cho hộ có vay nguồn vốn ưu đãi cho người nghèo)
3.1 Lượng vay
- Trong năm 2007, anh (chị) đã vay .......... triệu đồng (PVV xem tổng lượng vay trang trước), vậy mức vốn đó đáp ứng bao nhiêu phần trăm nhu cầu vốn của gia đình: .....(%)

- Nếu lượng vay từ nguồn vốn ưu đãi có thể được tăng thêm trong năm 2008, anh (chị) có tiếp tục vay không?: ............ (0: không; 1: có)

 + Nếu có, nhu cầu vay của anh chị là bao nhiêu?:..........................(triệu đồng). Và anh (chị) dự   trù làm gì:.................................................................................
+ Nếu không, vì sao?..............................................................................................

- Anh (chị) có ý kiến gì về lượng vay từ nguồn vốn ưu đãi: ..........................................
3.2. Lãi suất
- Anh (chị) nhận xét như thế nào về lãi suất vốn vay ưu đãi: ..... (1: vẫn còn cao, 2: vừa phải, 3: thấp)

- Anh (chị) có ý kiến gì về lãi suất của nguồn vốn ưu đãi: .............................................
3.3. Thời hạn vay
- Anh (chị) nhận xét nào về thời hạn vay từ nguồn vốn vay ưu đãi: ..... (1: ngắn, 2: vừa phải, 3: dài)

- Anh (chị) có ý kiến gì về thời hạn vay của nguồn vốn ưu đãi ......................................
3.4. Phương thức thanh toán
- Phương thức chi trả vốn như thế nào ? ........... (1. Trả góp hàng tháng, 2. Trả góp hàng quý, 3. Trả  1 lần vào cuối kỳ, 4. Hình thức khác (ghi rõ))............

- Phương thức chi trả lãi vay như thế nào ? ........... (1. Trả hàng tháng, 2. Trả hàng quý, 3. Trả  1 lần vào cuối kỳ, 4. Hình thức khác (ghi rõ))......................

- Anh (chị) nhận xét như thế nào về PTTT từ nguồn vốn vay ưu đãi: ..... (0: không hợp lý; 1: hợp lý)

- Anh (chị) có ý kiến gì về phương thức thanh toán của nguồn vốn ưu đãi .....................
3.5. Thủ tục vay
- Anh chị vui lòng liệt kê các bước trong thủ tục vay:

B1:..........................................................................................................................
B2:..........................................................................................................................
B3:..........................................................................................................................
B4:..........................................................................................................................
- Anh (chị) nhận xét như thế nào về thủ tục vay từ nguồn vốn vay ưu đãi: ..... (1: rườm rà/khó khăn, 2: đơn giản/dễ dàng)

- Anh (chị) có phải nộp các khoản chi phí nào để được vay vốn không?:........(0: không, 1: có)

Nếu có, tổng số chi phí anh (chị) phải bỏ ra để được vay vốn là bao nhiêu?....(1.000 đ)

Có biên lai thu tiền hay không?:............ (0: không, 1: có)

- Anh (chị) có ý kiến gì về thủ tục vay từ nguồn vốn ưu đãi :.........................................
3.6. Hình thức thế chấp
- Anh (chị) có phải thế chấp khi vay vốn không?: ............ (0: không, 1: Có)

Nếu có, anh (chị) thế chấp gì?........(1. Đất đai;  2. Nhà cửa; 3.Tài sản khác: …............)

- Anh (chị) có ý kiến gì về hình thức thế chấp của nguồn vốn ưu đãi: ...........................

4. Hộ không tham gia chương trình tín dụng nhỏ/ưu đãi
- Tại sao anh (chị) không tham gia chương trình? 

 1: Không được vay, 2: Thủ tục quá rườm rà, 3: Không muốn vay, 4: Chưa trả nợ trước

 5: Khác:

 + .......................................................................................................................................
 + .......................................................................................................................................
 - Khi cần vốn anh chị làm thế nào?...............

    1: Vay tư nhân, 2: Vay bạn bè và họ hàng, 3: Bán tài sản, 4: Khác..............................
- Những điềm thuận lợi khi anh (chị) sử dụng những phương án trên về lãi s‎uất, thủ tục vay, hình thức thanh toán, thời gian vay

  (1) Nhanh, (2) không cần thế chấp, (3) Bất cứ lúc nào cần vay, (4) Khác......................
- Những điềm bất lợi khi anh (chị) sử dụng những phương án trên về lãi s‎uất, thủ tục vay, hình thức thanh toán, thời gian vay

 +(1) Lãi suất cao, (2) Bị siết tài sản khi không trả kịp thời hạn , (3).Khác.....................
II. THÔNG TIN VỀ THU NHẬP

1. Chi phí và thu nhập từ buôn bán, kinh doanh nhỏ trong năm 2007 

(ĐVT: 1.000 đồng) 
	Hạng mục
	Tên loại hình 1

.....................
	Tên loại hình 2

.....................
	Tên loại hình3

.....................
	Tên loại hình 4

.....................

	Vốn đầu tư 
	
	
	
	

	Vốn lưu động
	
	
	
	

	Chi phí trung gian:

	Vận chuyển 
	
	
	
	

	Điện 
	
	
	
	

	Nước 
	
	
	
	

	Thuế các loại
	
	
	
	

	- Kinh doanh 
	
	
	
	

	- Môn bài 
	
	
	
	

	· Khác (ghi rõ)

-----------------------
	
	
	
	

	Thuê mặt bằng 
	
	
	
	

	Lao động nhà 
	
	
	
	

	Lao động thuê 
	
	
	
	

	Chi phí khác (ghi rõ)
	
	
	
	

	Tổng chi phí 
	
	
	
	

	Doanh thu
	
	
	
	

	Thu nhập 
	
	
	
	


2. Chi phí và thu nhập từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong năm 2007

	STT
	Hạng mục
	Số lượng
	Đơn giá

(triệu đồng)
	Thành tiền 

(triệu đồng)

	Chi phí

	1
	Mua trang thiết bị và máy móc 
	
	
	

	2
	Nguyên vật liệu sản xuất
	
	
	

	3
	Chi phí nhiên liệu cho sản xuất
	
	
	

	4
	Lao động nhà cho sản xuất (ngày công )
	
	
	

	5
	Lao động thuê cho sản xuẩt ( ngày công )
	
	
	

	6
	Giá thuê lao động (1000 đ/ngày)
	
	
	

	7
	Chi phí điện, nước, điện thoại
	
	
	

	8
	Chi phí khác (vận chuyển, bán hàng...)
	
	
	

	Doanh thu

	
	Số lượng sản phẩm thành phẩm
	
	
	


3. Chi phí và thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và thủy sản (thu thập tất cả các loại hình SX, có thể sử dụng nhiều phụ trang cho một hộ)

3.1 Trồng trọt (ghi theo phụ trang số 1a)

3.2 Chăn nuôi (ghi theo phụ trang số 1b )

3.3 Nuôi Tôm (ghi theo phụ trang số 1c )

4 Thu nhập từ các hoạt động kinh tế khác
	STT
	Lĩnh vực 
	Số người tham gia 
	Số tháng
/năm
	Số ngày
/tháng
/người
	Thu nhập

Ngày
/người

(1.000 đ)
	Chi phí

ngày
/người

(1.000 đ)

	1.
	Công chức nhà nước (lương)
	
	
	
	
	

	2.
	Làm thuê trong nông nghiệp
	
	
	
	
	

	3.
	Công nhân (nhà máy/xí nghiệp) 
	
	
	
	
	

	4.
	Làm thuê phổ thông không cố định
	
	
	
	
	

	5.
	Dịch vụ sửa chữa
	
	
	
	
	

	6.
	Dịch vụ vận chuyển 
	
	
	
	
	

	7.
	Khác 1 ............................................
	
	
	
	
	

	8.
	Khác 2 ............................................
	
	
	
	
	


5  Thu nhập khác trong năm 2007 (cho/biếu/tặng, trợ cấp các loại, cho thuê.....)

	STT
	Nguồn thu nhập

(ghi rõ)
	Tổng thu nhập/năm

(1.000đ )

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


III. THÔNG TIN VỀ CÁC HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH KHÁC (ngoài hỗ trợ tín dụng)
1. Hỗ trợ SX nông nghiệp

Trong năm 2007, Anh (chị) có được tập huấn khuyến nông – khuyến ngư khi vay vốn : Có: (; Không: (; 

	STT
	Nội dung lớp tập huấn
	Số lần tham gia
	Ai tổ chức?
	Thời gian (ngày)/lần

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


2. Hỗ trợ ngành nghề phi nông nghiệp
- Trong năm 2007, Anh (chị) có được huấn luyện nghề khi vay vốn: Có (; Không (; 

	STT
	Nội dung lớp tập huấn
	Số lần 

tham gia
	Ai tổ chức?
	Thời gian (ngày)
	Học phí

(1.000đ/lớp)
	Trợ cấp

(1.000đ/lớp)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


- Sau khi tham gia các lớp tập huấn, anh (chị) có được giới thiệu việc làm không?........(0: không; 1: Có)

- Nếu có, Cơ quan nào giới thiệu? .................................................................................;

- Chi phí môi giới là bao nhiêu?.....................................................................................;

5. Anh (chị) đề xuất gì cho chính sách tập huấn, nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề?

...........................................................................................................................................
IV. THÔNG TIN VỀ RỦI RO VÀ KHẮC PHỤC RỦI RO

- Trong 3 năm vừa qua, gia đình anh (chị) đã gặp những rủi ro, biến cố nào?

........................................................................…………………………………………
· Những rủi ro và biến cố có gây thiệt hại lớn không? Có:  (; Không: (; 

· Nếu có, gây thiệt hại bao nhiêu? ………………………………..(1.000 đ)


· Anh (chị) đã khắc phụ như thế nào?............ (mã số 1)

· Mức độ khắc phục ra sao?............ (mã số 2)

	Cách khắc phục (1)
	Mức độ khắc phục (2)

	1 = Bán tài sản
	1= Khắc phục hoàn toàn

	2 = Trích quỹ tiết kiệm gia đình
	2= Khắc phục 1 phần

	3 = Vay mượn bà con, họ hàng
	3= Không thể khắc phục

	4 = Vay mượn hàng xóm
	

	5 = Vay nóng
	

	6 = Họ hàng giúp đỡ không hoàn lại
	

	7 = Khác (ghi rõ).....................................
	


V. THÔNG TIN VỀ CHI TIÊU

1. Chi tiêu cho lương thực, thực phẩm (tính bình quân cho 1 tuần ) trong năm 2007

	STT
	Loại thực phẩm
	Số lượng
	Đơn giá (1.000đ)
	Thành tiền (1.000đ)

	1
	Gạo (kg)
	
	
	

	2
	Thịt (kg)
	
	
	

	3
	Cá, khô,tép…(kg) 
	
	
	

	4
	Trứng (hột)
	
	
	

	5
	Rau (kg hoặc đ)
	
	
	

	6
	Dầu ăn (lít)
	
	
	

	7
	Đường (kg)
	
	
	

	8
	Gia vị (thành tiền) 
	
	
	

	9
	Khác (ghi rõ)…………
	
	
	


2. Chi tiêu cho những nhu cầu khác trong năm 2007 (cả năm)

	STT
	Hạng mục
	Thành tiền (1.000đ)
	Chi chú

	1
	Học hành
	
	

	2
	Khám và chữa bệnh
	
	

	3
	Đám tiệc, ma chay, cúng giỗ, giao tế
	
	

	4
	Quần áo, giày dép
	
	

	5
	Điện
	
	

	6
	Nước
	
	

	7
	Giải trí 
	
	

	8
	Điện thoại
	
	

	9
	Mua sắm vật dụng gia đình 
	
	

	10
	Khác (ghi rõ)………………………….
	
	


VI. TÌNH HÌNH KINH TẾ HỘ VÀ SỰ THAY ĐỔI SAU KHI VAY VỐN ƯU ĐÃI 

- Tình trạng kinh tế hộ của gia đình anh (chị) hiện tại như thế nào (theo đánh giá của địa phương)? ......... 

(1: tái nghèo; 2: còn nghèo như trước; 3: thoát nghèo)

       Nếu tái nghèo hoặc còn nghèo như trước, vì sao như thế (chọn trong bảng)

	Nguyên nhân
	Lựa chọn (có thể chọn hơn 1 nguyên nhân)

(đánh X)

	Xuất phát điểm thấp
	

	Sản xuất, kinh doanh thua lỗ
	

	Đông con
	

	Thất nghiệp
	

	Tai họa đột xuất
	

	Không chịu chí thú làm ăn
	

	Khác (ghi rõ)………………………
	


- Nếu đã thoát nghèo, theo anh (chị), nhờ những nguyên nhân nào?

- So với các hộ nghèo khác trong khu vực,  anh (chị) tự đánh giá gia đình mình như thế nào trong năm 2007?

1. Đã thoát nghèo: ( ;    
2 Tái nghèo: ( ;        
3. Vẫn còn nghèo: ( 

Anh (chị) dự định sẽ làm gì để gia đình thoát khỏi nghèo?

- Sau khi được vay vốn của các chương trình tín dụng nhỏ/ưu đãi, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh (chị) chuyển biến ra sao? 


    1. Tốt hơn: ( 


2. Không thay đổi: ( 

3. Xấu đi: (
* Nêu 3 lý do chính gây nên tình trạng trên 

Những thông tin cần thiết đã được thu thập đầy đủ. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của anh (chị). Chúc anh (chị) có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc

Tp.HCM, ngày…tháng…năm 2008

           Người điều tra 

PHỤ TRANG 1a

CHI PHÍ VÀ THU NHẬP TỪ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT

(ĐVT: 1.000 đồng) 

	STT
	Chỉ tiêu
	Loại cây 

trồng 1/

Vụ 1
	Loại cây 

trồng 2/

Vụ 2
	Loại cây 

trồng 3/

Vụ 3

	                     Tên cây trồng
	
	
	

	Diện tích canh tác
	
	
	

	A. CHI PHÍ

	I. Chuẩn bị đất

	1. 1
	Làm đất  bằng máy thuê/(hoặc chi phí nhiên liệu)
	
	
	

	2. 
	Số ngày công lao động (ngày công)
	
	
	

	3. 
	Giá lao động thuê (đồng/ngày công)
	
	
	

	4. 
	Tổng chi phí chuẩn bị đất (nếu không có chi tiết – 1.000 đồng)
	
	
	

	II. Gieo trồng                                                                           

	5. 
	Lượng giống (kg)
	
	
	

	6. 
	Lượng giống thuê (kg)
	
	
	

	7. 
	Giá trị chi phí giống (1.000 đ) 
	
	
	

	8. 
	Số lao động nhà gieo/cấy giống (ngày công)
	
	
	

	9. 
	Số lao động thuê gieo/cấy giống (ngày công)
	
	
	

	10. 
	Giá lao động thuê (1.000 đ/ngày công)
	
	
	

	11. 
	Tổng chi phí xuống giống 
	
	
	

	III. Phân bón

	12. 
	Lượng phân Urea (kg)
	
	
	

	13. 
	Giá phân (1.000 đ/kg)
	
	
	

	14. 
	Lượng phân NPK (kg)
	
	
	

	15. 
	Giá phân (1.000 đ/kg)
	
	
	

	16. 
	Lượng phân DAP (kg)  
	
	
	

	17. 
	Giá phân (1.000 đ/kg)
	
	
	

	18. 
	Lượng phân chuồng nhà(kg)
	
	
	

	19. 
	Lượng phân chuồng mua ngoài (kg)
	
	
	

	20. 
	Giá phân (1.000 đ/kg)
	
	
	

	21. 
	Số công lao động nhà bón phân (ngày công)
	
	
	

	22. 
	Số công lao động thuê bón phân (ngày công)
	
	
	

	23. 
	Giá lao động thuê (1.000 đ/ngày công)
	
	
	

	24. 
	Tổng chi phí bón phân (nếu không có chi tiết – 1.000 đồng)
	
	
	

	IV. Thuốc bảo vệ thực vật (gồm cả thuốc diệt cỏ, trừ sâu và tăng trưởng)

	25. 
	Chi phí thuốc bảo vệ thực vật (1.000 đ)
	
	
	

	26. 
	Số lao động nhà phun thuốc (ngày công)
	
	
	

	27. 
	Số lao động thuê phun thuốc (ngày công)
	
	
	

	28. 
	Giá lao động thuê (1.000đ/ngày công)
	
	
	

	29. 
	Tổng chi phí phun thuốc (nếu không có chi tiết (000đ)
	
	
	

	V. Làm cỏ

	30. 
	Số lao động nhà  làm cỏ (ngày công)
	
	
	

	31. 
	Số lao động thuê làm cỏ (ngày công)
	
	
	

	32. 
	Giá lao động thuê (1.000đ/ngày công)
	
	
	

	33. 
	Tổng chi phí thuê làm cỏ (nếu không có chi tiết000đ) 
	
	
	

	VI. Thu hoạch

	34. 
	Số lao động nhà thu hoạch ( ngày công )
	
	
	

	35. 
	Số lao động thuê thu hoạch ( ngày công )
	
	
	

	36. 
	Giá công lao động thuê (1.000đ/ngày công)
	
	
	

	37. 
	Tổng chi phí thuê khoán thu hoạch (1.000 đ)
	
	
	

	38. 
	Chi phí khác (1.000 đ)
	
	
	

	B. THU NHẬP

	39. 
	Lượng sản phẩm thu hoạch (kg)
	
	
	

	40. 
	Giá bán (1.000 đ/kg)
	
	
	

	41. 
	Tổng giá trị SP (nếu ko có chi tiết 1.000đ)
	
	
	

	42. 
	Giá trị sản phẩm phụ (1.000 đ)
	
	
	

	Lượng vốn vay từ các nguồn vốn cho xóa đói giảm nghèo đã đầu tư cho trồng trọt (triệu đồng/năm):..............................................................


PHỤ TRANG 1b

CHI PHÍ VÀ THU NHẬP TỪ SẢN XUẤT CHĂN NUÔI (Tính trên tổng đàn)

(ĐVT: 1.000 đồng) 
	STT
	Chỉ tiêu
	Lứa 1
	Lứa 2
	Lứa 3

	Chu kỳ sinh trưởng (ngày)
	
	
	

	Xây dựng chuồng trại
	
	
	

	1
	Diện tích chuồng trại (m2)
	
	
	

	2
	Chi phí đầu tư  ban đầu (1.000đ)
	
	
	

	3
	Thời gian có thể sử dụng
	
	
	

	Chi phí 
	Mua 
	Nhà 
	Mua 
	Nhà
	Mua 
	Nhà

	Giống
	Số lượng giống (con)
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000 đồng/con)
	
	
	
	
	
	

	Thức ăn tinh
	Số lượng (kg)  
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000đ/kg)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí (1.000đ)
	
	
	
	
	
	

	Thức ăn thô
	Số lượng (kg)  
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000đ/kg)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí (1.000đ)
	
	
	
	
	
	

	Thuốc thú y
	Số lần tiêm chủng
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000 đ/lần)
	
	
	

	
	Tổng chi phí (1.000đ)
	
	
	

	Lao động
	Số lao động nhà (ngày công )
	
	
	

	
	Số lao động thuê (ngày công )
	
	
	

	
	Giá lao động thuê (1.000đ )
	
	
	

	Thu hoạch
	

	Số lượng bán 
	
	
	

	Số lượng  sử dụng gia đình (kg)
	
	
	

	Đơn giá (1.000 đ/kg)
	
	
	

	Tổng giá trị SP (nếu ko có chi tiết) (1.000 đ)
	
	
	

	Sản phẩm phụ (1.000 đồng) 
	
	
	


PHỤ TRANG 1c

CHI PHÍ VÀ THU NHẬP TỪ NUÔI THỦY SẢN

(ĐVT: 1.000 đồng) 

	STT
	Chỉ tiêu
	Vụ 1
	Vụ 2
	Vụ 3

	Loại thủy sản nuôi
	
	
	

	Diện tích ao/vuông  (m2)
	
	
	

	Thời gian/vụ (tháng)
	
	
	

	Đầu tư ban đầu
	
	
	

	1
	Chi phí đầu tư  ban đầu (1.000đ)
	
	
	

	2
	Thời gian có thể sử dụng
	
	
	

	Chi phí 
	Mua 
	Nhà 
	Mua 
	Nhà
	Mua 
	Nhà

	Giống
	Số lượng giống (1.000 con)
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000 đồng/1000con)
	
	
	
	
	
	

	Thức ăn tinh
	Số lượng (kg)  
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000đ/kg)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí (1.000đ)
	
	
	
	
	
	

	Thức ăn thô
	Số lượng (kg)  
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000đ/kg)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí (1.000đ)
	
	
	
	
	
	

	Thuốc thủy sản
	Số lượng (kg/chai)
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000 đ/kg
	
	
	

	
	Tổng chi phí (1.000đ)
	
	
	

	Vôi
	Số lượng (kg)
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000 đ/kg)
	
	
	

	
	Tổng chi phí (1.000đ)
	
	
	

	Phân bón
	Số lượng (kg)
	
	
	

	
	Đơn giá (1.000 đ/kg)
	
	
	

	
	Tổng chi phí (1.000đ)
	
	
	

	Lao động
	Số LĐ nhà (ngày công )
	
	
	

	
	Số LĐ thuê (ngày công)
	
	
	

	
	Giá LĐ thuê (1.000đ/ngày công )
	
	
	

	Thu hoạch
	

	Số lượng bán 
	
	
	

	Số lượng  sử dụng gia đình (kg)
	
	
	

	Đơn giá (1.000 đ/kg)
	
	
	

	Tổng giá trị SP (nếu ko có chi tiết) (1.000 đ)
	
	
	

	Sản phẩm phụ (1.000 đồng) 
	
	
	


Phụ lục 3.
Một số hình ảnh về xã Bình Khánh

[image: image6.jpg]XA TAM THON HIEP

Iz
Nm,h
9ee
028
@2z
e e o= I ux
Z 2
T

XA AN THOI DONG

(T e 5 o 3 281

€0 KLU DIEN TICH DAT DA KM 2004

HUYEN NHA BE
XA HIEP PHUGC

HUYEN NHA BE
XA PHU XUUAN





Bản đồ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM
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Bến phà Bình Khánh

Thu nhập thấp





Tiết kiệm thấp





Vấn đề chính





Nguyên


nhân





























































































































CEP





Cộng đồng


không vay


tín dụng





Hôi Cao 


Tuổi





Ban CA





Vay TN





Chùa nhà thờ





Hội chữ thập đỏ





Khuyếnnông





Hội ND





Ban ND ấp





Hội PN








Nguyên


nhân





Hậu quả






































































































































NH CS/NN





Ban 


X ĐGN





UBND Xã








NH NN


& PTNT





Ban ND ấp





Hội


Nông Dân





Ban CA





Thất nghiệp





Xuất phát điểm nghèo





Học vấn thấp





Con đông





Bệnh tật





VL không ổn định


 tay nghề thấp





Môi trường SXKD giảm





Học vấn thấp





Hội


Phụ Nữ





TTr





NHCS








CEP





Trạm y tế





Chùa


Nhà thờ


……





Quỹ 


XĐGN





Thiếu phương tiện SX KD





Chi tiêu nhiều






























































Hậu quả





THIẾU VỐN, SẢN XUẤT KINH DOANH THẤP





Thu nhập thấp cao





Mất an ninh trật tự





Nghèo





Cuộc sống khó khăn






































Nghèo đói


Dân trí thấp


Mức sống thấp


…………….





















































































































































Con đông





Bệnh tật





Việc làm không ổn định


 tay nghề thấp





Môi trường SXKD giảm





Thiếu phương tiện SXKD





Lượng vay không đủ


SXKD





Chi tiêu nhiều





Thất nghiệp





SXKD thất bát





Thời hạn vay ngắn, cách trả góp không phù hợp








THIẾU VỐN 








SX KD thấp





Năng suất thấp





Vấn đề chính





Các kết quả


 sinh kế


- Thu nhập nhiều hơn


- Cuộc sống đầy đủ hơn


- Giảm khả năng tổn thương.


- An ninh lương thực được cải thiện


- Công bằng xã hội được cải thiện.


- Tăng tình bền vững của TNTN


- Giá trị không sử dụng của tự nhiên được


bảo vệ








Vật 


thể





Xã hội





Tài chính





Con 


người





Tự nhiên





Các chiến lược sinh kế


- Các tác nhân xã hội (nam, nữ, hộ gia đình, cộng đồng …)


- Các cơ sở TNTN


- Cơ sở thị trường.


- Đa dạng


- Sinh tồn  hoặc tính bền vững





Chính sásh, tiến trình và cơ cấu


- Ở các cấp khác nhau của Chính


 phủ, luật pháp, chính sách công,


 các động lực,các qui tắc. 


- Chính sách và thái độ đối với khu vực tư nhân .


- Các thiết chế công dân, chính 


trị và kinh tế


 (thị trường , 


văn hoá)



















































































Vay nóng, lãi cao 





Thu nhập thấp





Nghèo





Không khả năng trả nợ








Bối cảnh dễ tổn thương


- Xu hướng


- Thời vụ


Chấn động (trong tự nhiên và môi trường, thị trường, chính trị, chiến tranh )














UBND


Xã





Nhóm hộ có


vay TD





Đầu tư thấp








� Không tính chi tiêu ăn uống
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